
ỦY BAN NHẮN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẺT NAM
TỈNH THẢĨ BỈNH Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Sô: Í^^y/QĐ-UBND Thái Bình, ngày õl' tháng ^năm 2023

QUYÉT ĐỊNH
Phê duỵệt Đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp ứng

nhu câu nhân lực chất luọng cao phục vụ phát triển kinh tế - xa hoi
tỉnh Thái Bình đến năm 2025, đjnh hìiỏng đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đôi, bố sung một sổ điều của Luật Tô chức Chính phủ và Luật tồ chức chinh
quyển địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014-

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy
đỉĩih cơ che tự chủ tài chíỉĩh củữ đơn vị sự yighiệp côĩig ỉập'

Căn cứ Quyết định sổ 36/2017/QĐ-TTg ngày 29/7/2017 của Thủ tướng
Chính phủ vê việc thành lập khu Kinh tế Thái Bình ■

^  Căn cứ Quyết định sổ 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính
Phủ phê duyệt Đe án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học
sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 " ■

^  Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt "Chưomg trĩnh Chuyển đồi số quốc gia đến năm 2025, định hướne
đến năm 2030";

QK>ết định sổ 1446/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tưởng Chứiì&^4 ,
phủ phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo ìại nâng cao kỹ năng nguồn nhâỉ^-^ị
lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" ■

Căn cứ^ Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính
phủ phê duỵệt Chiên lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030
tâm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi sỗ trong giáo dục nghề nghiêp đen
năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết sổ 09-NQ/ĐH ngày 15/10/2020 Đại hội đại biểu Đảng
bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XXnhiệỊn kỳ 2020-2025 ■

^ Căn Cỉí- Thông báo^ Kết lụận số 574-TB/TU ngày 23/12/2022 của Ban
Thường vụ^ Tỉnh ủy về Đe án đẩy mạnh đào tạo lao động có hỹ năng nghề đáp
ứng nhu cầu nhãn lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tình Thái
Bĩnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến nam 2030-



Căn cứ Quyết định số SOĨÓ/QĐ-ƯBND ngày 09/12/2021 của ủy ban nhân
dân tỉnh về việc ban hành Ke hoạch phát triển Khu kirìh tê Thái Bĩnh giai đoạn
2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 57Ỉ/QĐ-ƯBND ngày 17/3/2022 của ủy han nhân
dân tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030;

Theo đề nghị của Gỉám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại các
Tờ trĩnh: số 55/TTr-SLĐTBXH ngày 31/3/2023 và số 69/TTr-SLĐTBXH ngày
20/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này "Đề án đẩy mạnh đào tạo lao

động có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Chủ tri, phối hợp với các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành

phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển Ichai thực hiện Đe án bảo đảm đúng
quy định hiện hành của Nhà nước; địiứi kỳ tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân
tỉnh theo quy định.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trong Đề án ban hành kèm
theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương

binh và Xã hội; Thủ trưởng sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch ủy ban
nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.^'ũjưoj^
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
■ Như Điêu 3; CHỮ TICH
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạclĩ và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lậnh đạo VPƯBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnhị
- Lưu: VT, TH, KGVX.

PHÓ CHỮ TỊCH

Trần Thị Bích Hằng



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TINH THAI BINH Ịập _ _ Hạnh phúc

ĐÈ ÁN
ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG có KỸ NĂNG NGHÈ

ĐÁP ỨNG NHU CẨU NHÂN Lực CHẤT LƯỢNG CAO
PHỤC VỤ PHÁT TRIÉN KINH TÉ - XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH

ĐÌÉN NĂM 2025, ĐINH HƯỚNG ĐỂN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngàyộfthảngỹ^năm 2023

của ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần thứ nhất
Sự CẦN THIẾT VÀ CĂN cứ XÂY DựNG ĐỀ ÁN

I. Sự CÀN THIẾT XÂY DựNG ĐỀ ÁN
Trong nhũng năm qua, thực hiện chủ tm*ơng, định hướng của Đảng, chính

sách, pháp luật Nhà nước về đổi mới, nâng cao chất lượng Giáo dục nghê nghiệp
(GDNN), đào tạo lao động có kỹ năng nghề, GDNN của tỉnh luôn nhận được sự
quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, các câp, các
ngành và toàn xã hội, đã không ngừng đổi mới và có nhiều chuyển biến tích cực.
Chất lượng và hiệu quả đào tạo được nâng lên, ngày càng đáp ứng tôt hơn nhu câu
sử dụng nhân lực có kỹ năng của doanh nghiệp, góp phân quan trọng nâng cao năng
lực cạnh tranh của tỉnh.

Tuy nhiên, quy mô, cơ cấu và chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề vẫn
chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xu hướng tự động
hóa, điện tử hóa, sô hóa, tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lân thứ tư và
hội nhập quốc tế.

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã nêu rõ định hướng phát
triển đất nước ta 10 năm tới và các năm tiếp theo là: "Đen năm 2025, là nước đang
phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đạị vượt qua mức thu nhập trung bình
thấp. Đến năm 2030, ỉà nước đang phát ưỉển, cỏ công nghiệp hiện đại, thu nhập
trung hình cao. Đen năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao

Đồng ứiời, Đảng ta khẳng định phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn
nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược, trong đó yêu cầu;

- Đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng
giáo dục, đào tạo, trọng tâm là hiện đại hóa và thay đổi phương thức đào tạo.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN theo hướng mở, linh hoạt; bảo đảm
thống nhất với chủ trương đổi mới càn bản và toàn diện Giáo dục - Đào tạo.

- Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch nhanh cơ cấu
lao động, nhất là ở nông thôn; giảm tỷ lệ lao động Idiu vực phi chính ứiức,

- Chú trọng đào tạo lại, đào tạo thường xuyên lực lượng lao động; hình
thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc
gia, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng lao động.

- Chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số.



- Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng, liên thông trong giáo dục,
đào tạo gắn với nhu cầu của xã hội...

Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu: Đen năm 2025 "Bảo đảm quy mô, cơ cấu
ngành, nghề đào tạo cho phục hồi và phát triến kinh tế - xã hội đất nước; chất
lưọTig đào tạo của một số trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4, trong đó
một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triến trong khu vực và trên thế giới;
góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%"; đến
năm 2030 "Tập trung nâng cao chất lưọTig, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp nhằm
đáp úng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cho quốc gia đang phát triển, có công
nghiệp hiện đại; chủ động tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế; một
số tmòng tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4, trong đó một số nghề tiếp cận
trình độ các nước phát triển trong nhóm G20; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua
đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%". Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ
quyết định lấy ngày 4 tháng 10 hằng năm là ngày kỹ năng lao động Việt Nam và
ban hành Chỉ thị riêng về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là
nhân lực có tay nghề cao đế tranh thủ ứiời cơ dân số vàng, nâng tầm kỹ năng lao
động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh
tranh quôc gia trong tình hình mới.

Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 15/10/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
Thái Bình lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra một trong ba đột phá phát triển là
"Đẩy mạnh phát triển ứng dụng Idioa học - công nghệ tiên tiến, chú trọng ứng
dụng công nghệ sinh học phục vụ cho phát triển nông nghiệp và đời sống Nhân
dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực
chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội".

Đây là những cơ sở rất quan trọng đế xây dựng Đe án đấy mạnh đào tạo lao
động có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lưọTig cao phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội tỉnli Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trọng tâm của Đe án đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là: Đáp úng
yêu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển bền vững và hội nhập quốc gia,
quốc tế. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục nghề
nghiệp, đảm bảo nguồn nhân lực của tỉnh có quy mô, cơ cấu, chất lượng cao đáp
ứng nhu cầu phát triến kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của
tỉnh; tạo ra lực lượng lao động có trình độ, kỹ năng, kỹ thuật đáp ứng nhu cầu lao
động qua đào tạo cho các chương trình phát triến kỉnh tế - xã hội trọng tâm và cho
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

n. CĂN cứ XÂY DựNG ĐỀ ÁN
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng

xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045.

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ
trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.



- Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014.
- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng.

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc
tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy
mạnh phát triến nhân lực có kỹ nàng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động
và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

- Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg ngày 29/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ
về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình.

- Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tumg Chính Phủ phê
duyệt Đe án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong
giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025".

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng ctúnh phủ phê
duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành danh mục công nghệ cao được uu tiên đầu tư phát triển và danh mục
sản phẩm công nghệ cao được Idiuyến khích phát triến.

- Quyết định số 144ố/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực
đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư".

- Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm
nhìn đến năm 2045.

- Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030.

- Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 15/10/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
Thái Bình lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025.

- Quyết địiih số 3076/QĐ-lIBND ngày 09/12/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh
về việc ban hành Kế hoạch phát triển Khu kinli tế Thái Bình giai đoạn 2021-2025,
định hướng đến năm 2030.

- Quyết địnỉi số _571/QĐ-ƯBND ngày 17/3/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh phê
duyệt Đe án chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Kế hoạch số 88/KH-ƯBND ngày 07/8/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh thực
hiện Chỉ thị số 24/CT"TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh
phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và
tăng năng lực cạnli tranh quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

- Chương trình phối hợp số 1425/CTrPH-TCGDNN ngày 14/7/2022 giữa
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cưòoig hợp tác
đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực qua đào tạo cho doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh Thái Bình.



>
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Phần thứ hai
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG có KỸ NĂNG

NGHỀ CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO
LAO ĐỘNG CÓ KỸ NĂNG NGHÈ

L ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG có KỸ NĂNG
NGHÈ CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2022

Giai đoạn 2016-2022, GDNN của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cựCj
góp phân nâng cao chât lượng nguôn nhân lực của tỉnh, quốc gia. Tuy nhiên, ừong
giai đoạn này, GDNN cũng gặp nhiều Iđió khăn và còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế.
Số liệu cụ thể về GDNN được trình bày trong các Phụ lục kèm theo; trong Đề án
này chỉ nêu những nét cơ bản, Ichái quát nhất, tập trung vào những nội dung sau:

1. Những kết quả đạt đưọ'c
1.1. Thực hiện luật, cơ chế, chính sách về GDNN
- Các hoạt động của GDNN từ tỉnh đến cơ sở đều được điều chỉnh bởi các

văn bản quy phạm pháp luật về GDNN. Thủ tướng đã phể duyệt Chiến lược phát
triên dạy nghê thời kỳ 2011-2020. Chiên lược phát triên dạy nghề được thực hiện
trong bôi cảnli có sự thay đổi trong tổng thể chủ tmơng chung của Đảng về đổi
mới căn bản, toàn diện Giáo dục - Đào tạo và những thay đổi của pháp luật liên
quan. Theo quy địiứi của Luật Giáo dục nghề nghiệp (năm 2014), đã hình thành
được hệ thống GDNN trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó có quy định 3
cấp trình độ đào tạo là sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ
câu nguôn xứiân lực phục vụ phát triên kinh tế trong giai đoạn mới; nhiều nội dung
mới, mang tính đột phá, tiếp cận với GDNN của các nước tiên tiến trên thế giới đã
được quy định trong Luật. Đẻ gắn kết giữa đào tạo và sử dụng lao động, Quốc hội
đã ban hành Luật Việc làm (năm 2015) và sau đó là Bộ Luật Lao động (nãm 2019)
có những quy định vê đào tạo nghê, tập nghê trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó,
các nội dung có liên quan đến GDNN cũng đã được quy định trong một số văn bản
luật pháp khác như: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng lao động năm 2020, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bình đẳng giới,
Luật Người khuyết tật; các ChưoTig trình/Bề án/Chương trình mục tiêu quốc gia...

- Hệ thống các cơ chế, chính sách khá hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý cho
các hoạt động GDNN của tỉnh được thực hiện thuận lợi. Nhiều cơ chế, chính sách
cho các nhóm đối tượng người học (bao gồm cả các nhóm đối tượng yếu thế, nhóm
đôi tượng đặc thù), người dạy, cơ sở GDNN, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao
động... đã ban hành phù hơp với yểu cầu thực tiễn.

- Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp và các vãn bản hướng dẫn, đến nay
công tác quản lý nhà nước về GDNN trên địa bàn tỉnh được thống nhất, tập trung,
các hoạt động dạy và học trong các cơ sở GDNN đã thực hiện theo quy định tại
các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan. Các cơ sở GDNN đã chủ
động, sáng tạo, có nhiều hình, thức trong công tác tuyển sinh học sinh học nghề
cho các cấp trình độ đào tạo. Cơ sở vật chất của các cơ sở GDNN được tăng
cường đầu tư.

- Chính sách đối vói cơ sở GDNN, nhà giáo và học sinh, sinh viên (đầu tư
về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao chuyên môn,



nghiệp vụ; miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên...) được quan tâm chú trọng
và thực hiện đây đủ theo quy định của Nhà nước, do đó, năng lực, quy mô, chât
lượng đào tạo của các cơ sở GDNN ngày một nâng lên, sô lượng học sinh, sinh
viên tham gia đào tạo nghề nghiệp trong từng cơ sở tăng qua các năm.

1.2. về tổ chức quản lý
Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về GDNN từ tỉnh đến cơ sở được tăng

cường và năng lực quản lý từng bước được nâng lên. cấp tỉnh, Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân tỉnh, thực
hiện chức năng tham mu-u, giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước
về GDNN (trừ các trường sư phạm); giúp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
quản lý lĩnh vực GDNN là Phòng Giáo dục nghề nghiệp, cấp huyện, Phòng Lao
động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn giúp Uy ban nhân dân câp
huyện quản lý về GDNN. cấp xã, công chức Lao động - Thương binh và Xã hội
giúp ủy ban nhân dân cấp xã quản lý về GDNN trên địa bàn,

1.3. về quy hoạch mạng lưói
Mạng lưới cơ sở GDNN phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, đa dạng về

loại hình và mô hình hoạt động, từng bước đáp ứng yêu cầu của Chiến lược phát
triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020, tuy nhiên, các trường cao đẳng, truửng trung
cấp tập trung chủ yếu ở địa bàn thành phố Thái Bình (8/9 trường trung cấp và
trưòng cao đẳng). Đến tháng 12 nãm 2022, toàn tỉnh có 27 cơ sở GDNN (có 04
ừường cao đẳng, 05 trường trung cấp và 18 trung tâm giáo dục nghề nghiệp),
trong đó 8/8 huyện, thành phố có Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
ứiường xuyên trực thuộc. Trong tổng số các cơ sở GDNN có 19 cơ sở công lập và
8 cơ sở tư thục; ửieo cấp quản lý có 26 cơ sở GDNN do địa phương quản lý.

Ngoài các cơ sở GDNN trên còn có các cơ sở khác tham gia đào tạo nghề
nghiệp và các doanh nghiệp cũng tổ chức đào tạo nghề cho người lao động.

(Phân bể các cơ sở giảo dục nghề nghiệp chỉ tiết tại Phụ lục sổ Oỉ)
1.4. về tuyển sinh
Giai đoạn 2016-2022, tổng số học sinh, sinh viên được tuyển sinh đào tạo là

95.446 người, trong đó: Trình độ cao đẳng 5.414 người, trình độ trung câp 26.207
người; ừình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 ứiáng là 63.825 người. Trong đó: Trình
độ cao đẳng là 5,67%, ữình độ trung cấp là 27,46%, trình độ sơ cấp và đào tạo
dưới 3 tháng là 66,87%. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau đào tạo bình
quân đạt 75%.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày
27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 06 năm (2016-
2021) ứiực hiện Đê án, toàn tỉnh có trên 17.400 lao động nông thôn được học nghê.
Sau khi học nghề, số lao động có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có
năng suất, ữiu nhập cao hơn đạt ừên 13.000 người. Gần 9.600 lao động nông thôn
học nghề phi nông nghiệp để chuyển nghề; trên 7.800 lao động nông ứiôn học nghề
nông nghiệp đê tiêp tục làm nghê nông nghiệp. Chât lượng và hiệu quả đào tạo nghê
cho lao động nông ứiôn được nâng lên rõ rệt; đã gắn xây dụxig nông thôn mới với giải
quyết việc làm tại chỗ, chuyển dịch cơ cấu lao động sang hướng công nghiệp và dịch
vụ; góp phần tăng năng suất lao động ở khu vực nông thôn. Các đối tượng yếu thế



Ví.

(người khuyết tật) cũng được đào tạo nghề tíiông qua các hoạt động lồng ghép ữong
Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông ứiôn" với các hình ứiức và phương thức đa
dạng như vừa làm, vừa học, kèm cặp nghề, tmyền nghề theo cách "cầm tay chỉ việc".

(Chỉ tiết tại Phụ ỉục số 02)
1.5. về đào tạo lại cho ngưòi lao động
Công tác đào tạo lại cho người lao động để chuyển đổi nghề nghiệp do chịu

tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp làn thứ tư hoặc người lao động trong các
doanh nghiệp đang làm việc những ngành nghê công nghệ mới cân nâng cao kiên
thức, kỹ năng nghề, úng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ còn hạn chế. Một số
doanh nghiệp đã chủ động phối họp với các cơ sở đào tạo để thực hiện đào tạo nâng
cao trình độ cho người lao động, tuy nhiên, đối với việc đào tạo lại cho người lao
động để chuyển đổi nghề nghiệp chủ yếu là do các doanh nghiệp tự thực hiện.

1.6. về đất đai, phòng học lý thuyết và xưởng thực hành
- về đất đai: Trong số 27 cơ sở GDNN, có 06 cơ sở không đạt tiêu chuẩn về

diện tích đất tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày
08/10/2018 của Chính phủ, cụ thể: Còn 01 trường cao đẳng chưa đạt được diện
tích tối ứiiểu là 20.000 m^; 03 trường trung cấp chưa đạt diện tích tối thiểu là
10.000 m^; có 05 trung tâm giáo dục nghề nghiệp chưa đạt được diện tích tối thiểu
là 1.000 ml

Trong tổng số các cơ sở GDNN có 03 cơ sở chưa được cấp đất (do nhiều
năm không hoạt động hoặc do mới chuyến đối chủ sở hũti); 05 cơ sở thuộc hội
đoàn thể, doanh nghiệp, đon vị khó xác định cụ thể được diện tích đất do trụ sở
các đon vị này nằm trong trụ sở của doanh nghiệp hay cơ quan quản lý cấp trên
trực tiếp.

- Xưởng thực hành và phòng học lý thuyết:
+ Tổng số xưởng thực hành là 200 xưởng vói tổng diện tích là 27.445 m^.
+ Tổng số phòng học lý thuyết là 361 phòng vói tổng diện tích là 19.642 m^.
Đa số các cơ sở GDNN công lập đảm bảo về phòng học lý thuyết và xưởng

ứiực hành để tổ chức đào tạo đối với những nghề đang đào tạo, đặc biệt có một số
trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện được
đầu tư về cơ sở vật chất, phòng học lý thuyết và xưỏoig thực hành bảo đảm khang
trang, hiện đại.

(Chỉ tiết tại Phụ ỉục số 03)
1.7. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tại các cơ sỏ' GDNN
- Tổng số nhà giáo trong các cơ sở GDNN là 358 người, trong đó:
+ Các trường cao đẳng: Tổng số nhà giáo là 161 người.
Nhà giáo có trình độ đại học trở lên chiếm tỷ lệ cao (96,27%); đạt chuẩn dạy

trình độ cao đẳng chiếm 100%; nghiệp vụ sư phạm chuẩn đạt 100%; ừình độ tiếng
Anh bậc 1,2, bậc 3 ừở lến chiếm 100%; ti-mh độ tin học cơ bản, nâng cao chiếm 100%.

+ Các trường trung cấp: Tổng số nhà giáo là 87 người.
Nhà giáo có trình độ đại học đạt tỷ lệ 89,65%; đạt chuẩn dạy ừình độ trung

cấp, sơ cấp đạt 100%; nghiệp vụ sư phạm chuẩn đạt 100%; trình độ tiếng Anh bậc
1,2, bậc 3 trở lên chiếm 100%; trình độ tin học cơ bản, nâng cao chiếm 100%.
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+ Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp: Tổng số nhà giáo là: 110 người.
Nhà giáo có trình độ đại học trở lên đạt 69,09%; đạt chuẩn dạy trình độ sơ

cấp chiếm 71,81%; nghiệp vụ sư phạm đạt chuẩn chiếm 71,81%; trình độ tiếng
Anh bậc 1,2 chiếm 79,09%; trình độ tin học cơ bản chiếm 79,09%.

Với đội ngũ nhà giáo GDNN trên đủ để thực hiện công tác giảng dạy các
nghề đã được đầu tư thiết bị và đang tổ chức đào tạo trong các cơ sở GDNN.

(Chi tiết tại Phụ lục số 04)
- Cán bộ quản lý: Tổng số cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở GDNN là

142 người, trong đó cán bộ quản lý tại các trường cao đăng là 57 người; trường
ừung cấp là 48 người; ừimg tâm giáo dục nghề nghiệp là 31 người; cơ sở khác 06
người, về ừình độ đào tạo của cán bộ quản lý: số cán bộ quản lý có trình độ trên
đại học là 57 người; trình độ đại học là 82 người; trình độ khác là 03 người.

1.8. về chương trình, giáo trình đào tạo
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực đổi mới nội dung, chương trình và

phương pháp đào tạo, ừong đó có sự đôi mới vê mục tiêu đào tạo, lây người học
làm trung tâm; nội dung dạy học được cải tiên, phù họp theo hướng tăng thời
lượng thực hành; quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới hình thức đào
tạo nghề nghiệp theo hướng tích họp kỹ nàng ứiực hành; triển khai mô hình đào
tạo nghề nghiệp gắn với doanh nghiệp. Thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào
tạo, trong đó chú trọng đào tạo ngắn hạn, đào tạo nghề gắn với truyền nghề cho
người lao động.

Chương trình dạy nghề được phát triển dựa trên các tiêu chuẩn kỹ năng nghề,
bằng sự phân tích nghề, phân tích công việc theo vỊ trí việc làm tương ÚTig với các
nhiệm vụ và công việc của ngành, nghề, với sự tham gia của doanh nghiệp, cấu trúc
chương trình được xây dựng theo mô đun tích họp kiến thức chuyẽn môn, kỹ nàng
thực hành, kỹ nàng mềm, kỹ năng khởi nghiệp và thái độ nghề nghiệp..., đảm bảo
sự liên tiiông giữa các cấp trình độ đào tạo. Nhìn chung các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp đã thực hiện việc xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo
theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

1.9, Các nghề đã đầu tư thiết bị và đang tổ chửc đào tạo
- Trình độ cao đẳng gồm 17 nghề: May ứiời trang, Điện công nghiệp, Công

nghệ thông tin, Tin học văn phòng, Công nghệ ô tô, Kỹ ứiuật máy lạnh và Điều hòa
không khí, Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Quản lý văn hóa, Thanh
nhạc, Diễn viên sân khấu kịch hát, Biểu diễn nhạc cụ truyền ứiống, Biểu diễn nhạc
cụ phương tây, Sư phạm âm nhạc, Khoa học thư viện, Sư phạm mỹ thuật.

- Trình độ trung cấp gồm 30 nghề: May thời trang, Điện tử công nghiệp,
Điện công nghiệp, Điện tử dân dụng, Kỹ thuật nhiệt và điều hòa Iđiông khí, cắt
gọt kim loại, Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính, Tin học văn phòng, Hàn,
Điện dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Điện nước, Sửa chữa máy tính, Công nghệ ô
tô, Điều dưỡng, Biểu diễn nghệ thuật chèo, Thanh nhạc, Nhạc cụ Organ, Thiết kế
đồ họa, Hướng dẫn du lịch, Thư viện, Hội họa, Nghệ thuật biểu diễn múa dân
gian, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, cốt
thép hàn, Chăn nuôi - Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Kỹ thuật chê biên món
ăn, Quản lý đất đai.
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- Trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng gồm trên 30 nghề với các nhóm

nghề: Nhóm các nghề Nông nghiệp; nhóm các nghề Phi nông nghiệp; nhóm các
nghề Thủ công, Mỹ nghệ; nghê Lái xe các hạng.

- Theo Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có 06 trường
trung cấp, trường cao đẳng công lập của tỉnh được Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội quyết định đầu tư, gồm 16 nghề (trong đó có 01 nghề được đầu tư cấp độ
quốc tế, 01 nghề được đầu tư cấp độ kliu vực ASEAN và 14 nghề cấp độ quốc
gia). Tuy nhiên, đến năm 2022 mói chỉ có 07 nghề cấp độ quốc gia được hỗ trợ
đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị đào tạo.

Có thể nói giai đoạn 2016-2022, đội ngũ nhà giáo cơ bản đáp ÚTig được với
những nghề hiện tại đang được tổ chức đào tạo. Các cơ sở GDNN đã tích cực và có
nhiều đổi mới trong công tác tư vấn nghề nghiệp, tuyển sinh học sinh, sinh viên vào
GDNN. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề không ngừng tăng qua các năm, học sinh,
sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp bình quân đạt 75% góp phần tăng tỷ lệ lao động
qua đào tạo chung của tỉnh. Đầu tư cho GDNN được quan tâm; cơ sở vật chất và
thiết bị dạy nghề được đầu tư ưmg bước đáp ứng được việc tăng quy mô và chất
lượng đào tạo. Việc tổ chức thực hiện liên kết, liên thông giữa các trình độ đào tạo
của các cơ sở GDNN trong tỉnh và ngoài tỉnh, phối họp với doanh nghiệp để đào tạo
cũng như giải quyết việc làm sau đào tạo được chú trọng. Công tác đào tạo, bồi
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo được quan
tâm thực hiện góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; GDNN đã tòng bước chuyển
đổi ứieo hướng cầu của thị tmờng lao động, gắn kết với các chương trình giải quyết
việc làm, xóa đói giảm nghèo, xuất khẩu lao động và các mục tiêu xã hội khác.

2. Hạn chế và nguyên nhân
2.1. Hạn chế
Mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên GDNN của tỉnh thời gian

qua còn tồn tại, hạn chế chủ yếu là:
2. ỉ. ỉ. về thực hiện thể chế, cơ chế chính sách
Thể chế về GDNN chưa có sự đồng bộ giữa các luật có liên quan, nhất là

giữa Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Việc làm; giữa Luật Giáo dục nghề
nghiệp với Luật Giáo dục. Luật Giáo dục nghề nghiệp đã xác định cơ cấu hệ thống
gồm 3 cấp trình độ đào tạo là sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Tuy nhiên, trong mối
quan hệ với Ichung cơ cấu hệ thông giáo dục quôc dân, khung trình độ quôc gia,
khung kỹ năng nghề quốc gia và yêu cầu của thị trường lao động đã bộc lộ những
bất cập, nên thực hiện gặp khó khăn nhất định.

Các chính sách đối với GDNN (chính sách đối với cơ sở GDNN, chính sách
đối với nhà giáo, chính sách đối với người học) tỉnh đang thực hiện đúng, đủ theo
quy định; tuy nhiên, tỉnh chưa có cơ chế, chính sách riêng về lĩnh vực giáo dục
nghề nghiệp.

2.7.2. về quản lý nhà nước và quản ỉỷ, quản trị nhà trường
- Quản lý nhà nước về GDNN chưa đáp ÚTig được yêu cầu chuyển đổi sang

quản trị nhà nước hiện đại, nliất là trong quản lý và đảm bảo chất lượng đào tạo. The
chế, quy định pháp luật GDNN chưa đáp ứng yêu cầu mới về chuyến đối số, đấy
mạnh tụ- chủ, gắn kết doanh nghiệp và hội nliập quốc tế. Cán bộ quản lý giáo dục
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nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã hạn chế về chuyên môn quản lý, Idiông phải là cán
bộ quản lý chuyên ừách, đội ngũ này phải phụ trách nhiêu lĩnh vực của ngành nên
việc tập trung cho công tác quản lý nhà nưỚG vê giáo dục nghê nghiệp còn hạn chê.

- Một số cơ chế, chính sách đào tạo và sử dụng lao động qua đào tạo chưa
đồng bộ, chưa đủ mạnh hoặc thiếu tính Ichả thi, do đó chưa thực sự tạo động lực để
phát triển GDNN cả về số lượng và chất lượng. Nhà nước chưa ban hành được
danh mục ngành nghề bắt buộc phải qua đào tạo.

- Xây dựng chỉ tiêu thống kê, hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin về GDNN và
ứiị trường lao động chưa có hoặc chưa đồng bộ, chưa tính đến xu hướng phát triếĩi
nền kinh tế, các cuộc cách mạng trong công nghiệp và hội nhập quốc tế về GDNN.

- ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về GDNN và hoạt
động đào tạo của các cơ sở GDNN chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Cơ sở GDNN nhiều nhưng còn chồng chéo và trùng lặp ngành nghề đào
tạo; năng lực hội nhập hạn chế; quy mô đào tạo của các cơ sở GDNN chưa đáp
ứng yêu cầu về số lượng nhân lực có kỹ năng nghề của tỉnh, quốc gia, cụ thế:

+ Với các nghề hiện tại các cơ sở GDNN trên địa bàn đào tạo mới chỉ đáp
ứng với những nghề phổ biến đang được các doanh nghiệp tổ chức sản xuất; các
nghề mang tính chiến lược, mũi nhọn trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao,
năng lượng, bưu chính viễn thông, du lịch, khách sạn nhà hàng, chế biến nông,
thủy sản... hiện tại chưa có cơ sở nào tổ chức đào tạo; đồng thời, chưa có cơ sở
GDNN nào tổ chức đào tạo theo chương trình chất lượng cao.

+ Các cơ sở GDNN tư thục và các trung tâm dạy nghề công lập (thuộc các
hội, đoàn thể) số lượng giáo viên cơ hữu ít, quy mô đào tạo nhỏ, số lượng các
nghề đào tạo chưa đa dạng (chủ yếu tập tmng vào đào tạo nghề May công nghiệp
trình độ sơ cấp), đầu tư về cơ sở vật chất còn manh mún chưa đáp ứng được với
yêu cầu. Một số ừung tâm thời gian qua không tồ chức hoạt động đào tạo nghề
nghiệp (Trung tâm dạy nghề Nam Thái, Trung tâm dạy nghề 297 Lý Bôn, Trung
tâm dạy nghề Nguyễn Công Trứ). Hai ừường trung cấp tu' thục (Trường Trung cấp
tư thục Việt Đức, Trường Trung cấp công nghệ quốc tế) đang được các tổ chức, cá
nhân đầu tư đưa vào hoạt động ừở lại. Ket quả tuyển sinh học nghề của tỉnh chủ
yếu là được tuyển sinh bởi hệ thống các trường công lập.

- Một số chỉ tiêu và các nội dung trong các giải pháp phát triển dạy nghề
chưa đạt kết quả; chưa có các cơ chế, chính sách, chế tài để doanh nghiệp trực tiếp
tham gia vào hoạt động dạy nghề (xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, xác định
danh mục nghề, xây dựng chương trình đào tạo, đánh giá kết quả học tập của học
sinh học nghề...) cũng như cung cấp thông tin về nhu cầu việc làm, các chế độ của
người lao động cho các cơ sở GDNN. Chưa hình thành được các bộ phận chuyên
trách làm công tác tu' vấn, hưótig nghiệp cho người học nghề; công tác đánh giá
cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động còn hạn chế.

2.L3. về hoạt động đào tạo và bảo đảm chất ỉượng GDNN
- Quy mô đào tạo tăng nhưng cơ cấu ngành, nghề đào tạo chưa hợp lý so với

cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động; chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực
kỹ thuật chất lượng cao cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhất là những ngành
kinh tế mũi nhọn, trọng điểm của tỉnh.
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- Chưa có trường đào tạo nghề chất lượng cao để tham gia thực hiện thí
điểm đào tạo nghề cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN theo chương trình chuyển
giao từ nước ngoài...

- Công tác giáo dục toàn diện trong cơ sở GDNN chưa được chú ừọng. Học
sinh, siĩih viên tốt nghiệp các cơ sở GDNN còn yếu về ngoại ngữ, kỹ năng số và
các kỹ năng mềm (như tác phong công nghiệp, kỹ năng hành vi, khả nàng làm việc
theo tổ, nhóm, kỹ năng sáng tạo và đặc biệt là kỹ năng làm việc trong môi trường
không biên giới và đa văn hóa...). Hệ thống cơ sở dữ liệu để quản lý học sinh,
sinh viên chưa đầy đủ và chưa đồng bộ. Đội ngũ quản lý học sinh, sinh viên trong
các cơ sở GDNN còn thiếu, năng lực hạn chế và chưa chuyên nghiệp.

- Chương trình, giáo trình đào tạo còn chưa thường xuyên cập nhật các công
nghệ mới theo chưoTig ừình đào tạo của khu vụ'c và quốc tế. Cơ cấu đào tạo theo
cấp trình độ và nghề đào tạo chưa hợp lý, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mới chỉ
tập ừung vào đào tạo những nghề sẵn có và có truyền thống từ trước; việc du nhập,
đầu tu* cho những nghề mới chưa được quan tâm chú trọng.

^ - Việc đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo thích ứng cho lao
động trong doanh nghiệp và thị trường lao động, đào tạo kỹ năng cho lao động đi
làm việc có thời hạn ở nước ngoài còn hạn chế.

- Các điều kiện đảm bảo chất lượng và việc xây dựng, ban hành các chuẩn
trong hệ thống GDNN chưa đồng bộ; tính linh hoạt của chương trình đào tạo chưa
cao; các cơ sở GDNN chủ yếu đào tạo theo theo niên chế, năng lực các cơ sở
GDNN trong triển khai phương pháp đào tạo theo mô đun, tín chỉ để tạo điều kiện
liên ứiông còn hạn chế; phương pháp đào tạo có cải thiện nhưng về cơ bản chưa
hiện đại, nàng lực ứng dụng công nghệ mói còn hạn chế. Hệ thống quản lý chất
lượng của đa số các sở GDNN chưa đáp ứng được yêu cầu. Hoạt động quản trị của
nhiều cơ sở GDNN còn kém hiệu quả.

- Một bộ phận đội ngũ nhà giáo còn thiếu về kỹ năng nghề, nàng lực ngoại
ngữ (tiếng Anh, nhất là tiếng Anh chuyên ngành), tin học, cập nhật khoa học, công
nghệ còn hạn chế, chưa đáp úng yêu cầu đổi mới và hội nhập.

- Công tác quản lý và kiểm soát chất lượng GDNN còn hạn chế, bất cập; đa
số cơ sở GDNN chưa được kiểm định chất lưọ'ng dạy nghề theo quy định.

- Số nghề thuộc lĩnh vực công nghệ ít và ngày càng giảm, có 03 trường cao
đẳng, trường trung cấp tổ chức đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng các nghề
thuộc lĩnh vực Icỹ tíauật công nghệ; 02 trường cao đẳng chuyên đào tạo các nghề
lĩnh vực y tế, lĩnh vực vãn hóa nghệ thuật và lĩnh vực khác; 01 trường trung cấp
chuyên đào tạo nghề lĩnh vực nông nghiệp. Từ năm 2018, TrưÒTig Cao đắng nghề
số 19 thuộc Bộ Quốc phòng Ichông tổ chức đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng,
chỉ tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp, đến nay đã giải thể theo Quyết định số
1259/QĐ-LĐTBXH ngày^l5/12/2022 của Bộ Lao động - Thưong binh và Xã hỘL
Hơn nữa, có sự mất cân đối về nghề được đào tạo trong các lĩnh vực, trong tống sộ
các nghề đào tạo trình độ cao đẳng (17 nghề) chỉ có 06 nghề thuộc lĩnh vực kỹ
thuật công nghệ (nếu tính từ năm 2018 trở lại đây chỉ còn 05 nghề); chỉ có 16 nghẽ
trong tổng số các nghề đào tạo trình độ trung cấp (27 nghề) thuộc lĩnh vực kỹ
thuật công nghệ (nếu tính từ năm 2018 trở lại đây số nghề đào tạo trình độ trung
cấp thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghệ chỉ còn 08 nghề).
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2. ỉ.4. về gắn kết giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp
- Gắn kết giữa doanh nghiệp và cơ sở GDNN chưa thực sự chặt chẽ, tỷ lệ

doanh nghiệp hợp tác với cơ sở GDNN hoặc ứiam gia hoạt động GDNN còn thấp;
chưa làm rõ được lợi ích và trách nhiệm của các bên liên quan.

- Chưa định hình được mô hình và chưa có cơ chế hợp tác, khuyến khích
doanh nghiệp tham gia phù hợp, thiết thực gắn với nhu cầu thực tế của các doanh
nghiệp và vãn hóa doanh nghiệp.

- Chưa có cơ chế, chính sách đối với việc đào tạo người dạy trong các doanh
nghiệp. Phát triển đội ngũ người dạy trong các doanh nghiệp chưa được chú trọng,
chưa có nhũng quy định về công nhận trình độ chuyên môn và kỹ năng tương
đương để huy động nhiều công nhân, kỹ thuật viên của các doanh nghiệp tham gia
vào GDNN, do đó, chưa huy động được người dạy trong các doanh nghiệp tham
gia vào việc gắn kết giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp. Các cán bộ quản lý và
giáo viên cơ sở GDNN còn thiếu kiến thức về gắn kết với doanh nghiệp, chủ yếu
dựa vào quan hệ, kinh nghiệm thực tiễn.

2.L5. về phát trỉến kỹ năng nghề
- Chưa chú trọng đúng mức tới việc hình thành kỹ năng nghề ban đầu cho

học sinh, sinh viên trong cơ sở GDNN; các cơ sở GDNN chưa quan tâm đúng mức
đến phát triển kỹ năng xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng thích ứng.

- Chưa có trung tâm đánh giá kỹ năng cho lao động, người học thuộc tỉnh,
chưa có trung tâm đánh giá kỹ năng nghề cho giáo viên dạy nghề theo quy định
trong Chiến lược dạy nghề.

- Kỹ năng nghề nghiệp cũng như trình độ tin học và ngoại ngữ của các nhà
giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mới chỉ đáp ứng một phần so với yêu
cầu. Thiếu chuyên gia, lao động đáp ứng yêu càu của doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia học trình độ trung cấp và trình độ
cao đẳng còn thấp so với tổng số học sinh, sinh viên được tuyến sinh đào tạo, chủ
yếu là tuyển sinh trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Chất lưọTig đào tạo nghề
chưa đáp ứng với yêu cầu; trình độ kỹ năng nghề nghiệp của học sinh, sinh viên
còn hạn chế; tác phong nghề nghiệp và đặc biệt là trình độ ngoại ngữ, tin học chưa
được học sinh, sinh viên coi trọng, do đó, năng lực thích úng ứiị ừượng lao động
trong cơ chế kinh tế hội nhập của học viên còn hạn chế.

2. ỉ.6. về nguồn ỉực cho GDNN
- Nguồn lực đầu tư cho GDNN còn ở mức thấp, ngân sách đầu tư cho

GDNN những năm gần đây tuy có tăng nhưng vẫn chưa đáp ủng được yêu cầu.
- Chưa thu hút được sự đầu tư từ khối tư nhân; cơ chế đầu tư chưa hợp lý,

chưa đáp úng được yêu cầu phát triển.
- Chưa huy động được nguồn vốn ODA cho GDNN của tỉnh.
2. L 7. về cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy
Cơ sở vật chất của các cơ sở GDNN mới chỉ đảm bảo các điều kiện cơ bản

phục vụ học tập của học viên như: Giảng đường, xưởng thực hành, phòng học lý
thuyết. Còn lại các điều kiện Ichác phục vụ cho sinh hoạt, học tập, rèn luyện thế
chất của học viên như: Thư viện, nhà ăn, căng tin, khu nội trú, ký túc xá, sân bãi
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tập thể dục ứiể thao chỉ có ở một số cơ sở công lập. Các trang thiết bị dạy nghề đã
được các cơ sở GDNN quan tâm đâu tư, tuy nhiên, nhiều nghề mới chỉ đáp ứng
được danh mục các thiết bị cơ bản.

2.1.8. Một sỗ hạn chế khác
- Hoạt động nghiên cứu Iđioa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở

GDNN còn hạn chế, maiứi mún, chưa phát huy được vai tro, nhiẹm vụ được giao.
Hoạt động Idiởi nghiệp, sáng tạo mới được triển l^ai, chưa đa 'dạng và chưa có
hình thức hỗ trợ phù hợp.

- Công tác phân luồng học sinh trung học cơ sở vào học nghề còn hạn chế
chưa đáp útig được yêu cầu đặt ra trong Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011
của Bộ Chính trị khóa X và trong Chiến lược phát ừiển dạy nghe; hoạt động tư
vấn hướng nghiệp hiệu quả chưa cao.

- Hiệu quả và hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về GDNN, năng lực
hội nhập của các cơ sở GDNN chưa cao, còn khoảng cách xa với các nước phát
triên ừong khu vực và ừên thế giới.

- Học sinh, sinh viên chủ yếu được trang bị kiến thức nặng về lý thuyết ít
được thực hành, do đó khi làm việc thực tế tại doanh nghiệp người lao động gặp
Ichông ít Idió Idiăn do thiếu hụt kỹ năng thực hành và ky nằng "mềm" ngươi lao
đọng cliu yêu có được các kỹ năng "mêm" thông qua tích lũy kinh nghiệm trong
cuọc song, thực te naỵ dân đên tình trạng người học khi tôt nghiệp ra trường niặc
du tich luỵ được nhiêu kiên thức nhưng lại không có khả năng làm viêc thưc
hành cụ thể...

Đa sô các cơ sở GDNN chưa đáp ứng được đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn
theo quy định, từ đó thiếu cơ sở Ichẳng định chất lượng đào tạo cũng như kiểm
định dạy nghề.

2.2. Nguyên nhân
2.2. ỉ. Nguyên nhân khách quan
- Sự phát triển của khoa học công nghệ đòi hỏi lực lượng lao động lớn có

trình độ kỹ năng nghề nghiệp.
- Các vãn bản quy địrửi vê lĩnh vụ'c GDNN chưa đồng bộ, kịp thời còn

chồng chéo nên thực hiện tại cơ sở gặp khó khăn.
- Nhận thức của một sô câp ủy, chính quyên, cơ sở GDNN, doanh nghiệp và

cộng đông vê vị trí, vai tròj tâm quan trọng của GDNNj đào tạo nhân lực có kỹ
năng nghề cao chưa đầy đủ, thiếu thống nhat; tâm lý trọng bằng cấp vẫn còn pho
biến trong xã hội.

- Do đại dịch Covid-19 gây ra nhiêu khó Ichăn cho các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp trong việc tuyên sinh, tô chức đào tạo và đặc biệt là đào tạo kỹ năng ứiực
hành cho học sinh, sinh viên.

- Chưa có cơ chế quy định cụ thể trong việc gắn kết giữa cơ sở GDNN với
doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng lao động. Hành lang pháp lý cho việc thực
hiện tự chủ của cơ sở GDNN chưa tạo được sự thống nhất và đồng bộ về thực hiẹn
nhiệm vụ, tổ chức, nhân Sự và tài chính.

- Hình thức tuỵển sinh mở của các trường đại học cũng ảnh hưởng không
nhỏ đến công tác tuyển sinh đào tạo của các cơ sở GDNN.
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2.2.2. Nguyên nhân chủ quan
- Côn^ tác tuyên truyền, tư vấn và hướng nghiệp đã được cải thiện nhưng

chưạ^có chiêu sâu và chưa đa dạng, hiệu quả chưa cao, chưa huy động được doanh
nghiệp ứiam gia mạnh mẽ vào hoạt động này.

^ - Chưa dự báo được nhu cầu nguồn nhân lực sát với thị trường lao động để
đap ưng sự phát triên kinh tê - xã hội của tỉnh và cả nước; công tác dự báo cầu
lao ^ng, dự báo kỹ năng lao động còn nhiều bất cập; chưa xây dựng được
phương pháp dự báo và công cụ dự báo phù hợp với đieu kiện cua tỉnh Chưa
thực hiện được việc rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của người hoc nghề sau
đào tạo.

^  - Chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh của tỉnh để thúc đẩy đào tạo lao động
chất lượng cao.

- V^ệc phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ quan có chức năng dịch vụ việc làm
trong tuyên dụng cung úpg lao động chưa thực sự hiệu quả; công tac tổ chưc cho lao
đọng đa qua đao tạo nghê đê tham gia thị trường lao động ngoài nước còn hạn chế

- Việc gắn kết giữa cơ sở GDNN và doanh nghiệp còn hạn chế, hiêu quả
chưa cao.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo tại các cơ sở GDNN chưa đáp ứng được
yêu câu đôi mới và hội nhập;^ cán bộ quản lý GDNN cấp huyện và cấp xã vưa
thiêu^về so lượng và hạn chế về chuyên môn quản lý, không phaiìà cán bọ quản ly
chuyen trach, đội ngũ này phải phụ trách nhiêu lĩnh vực của ngành nên việc tập
trung cho công tác quản lý nhà nước vê GDNN còn hạn chế

- Công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ
thông vào học nghề còn hạn chế, đặc biệt là học.sinh tốt nghiệp tmng học pho
thông vào học trình độ trung cấp và cao đẳng còn thấp.

- Kinh phí đầu tư xây dụ-ng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy nghề cho
các cơ sở GDNN đê đáp ứng theo yêu cầu đảm bảo chất lượng còn thấp

II. ĐỊNH HƯÓTVG ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG có KỸ NẢNG NGHÈ
1. Một số lĩnh vực thu hút đầu tư chính của tỉnh
ưu tiên phát triển các ngành nghề chế biến nông sản thực phẩm; thiết bị

điẹn, điẹn tử; công nghiệp hô trợ, công nghệ kỹ thuật số, tự động hóa, công nghệ
sinh học... Đối với ngành cơ Iđií; Tập trung phát triển công nghiẹp hỗ trợ trong
ngành cơ kứií phục vụ công nghiệp ô tô, cơ khí nông nghiệp. Ngành điện tư
Công nghệ thông tin:^ Thu hút các dự án sản xuất linh kiện, tiuết bĩ điện tư chat
lượng cao để tham gia vào thị trường trong nước và quốc tế. Nông nghiệp hũ-u
cơ, Che bien thực phâm, Du lịch nông nghiệp nông thôn, Công nghệ chế biến
Công nghiệp y dược, Công nghiệp sạch, Năng lưcmg tái tạo, Logistic, Du lịch
sinh thái gắn với bảo vệ rừng ngập mặn ven biển... (')

Nguôn: Quyet định so 1671/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của ửy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát
triên nguôn nhân lực tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định sể S^Ó/QĐ-UBND ngày
09/12/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch phát triển khu kinh "tể Thái Bình giai đoạn 2021-
2025, định hưÓTig đán năm 2030; Kể hoạch số 64/KH-UBND ngày 28/4/2022 của ửy ban nhân dân tinh thực hiện
Chiên lược phát triên nông nghiệp và nông thôn bền vừng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tren địa
bàn tình Thái Bình.
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2. Một số định huứng ngành, lĩnh vực
- Định hướng một số ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển đến nãm .2025 (^).
+ Ngành cơ khí chế tạo: ưu tiên phát ừiến các ngành chế tạo máy cơ giới nông

nghiệp, đóng tàu công suất vừa và nhỏ; sản xuất xe khách, xe tải và thiết bị ô tô.
+ Ngành chế biến nông sản, thực phẩm: Chủ yếu tập trung chế biến sản

phẩm nông, lâm, ứiủy sản; tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ và từ các tỉnh lấn
cận; ữiu hút đầu tư xây dựng hệ thống kho bảo quản.

+ Ngành thiết bị điện, điện tử: ưu tiên sản xuất các sản phẩm điện tử công
nghiệp, điện gia dụng, điện tử viễn thông, thiết bị văn phòng, máy tính, điện
thoại di động.

+ Ngành năng lượng: Phát triển trở thành trung tâm điện lực của miền Bắc.
Duy trì điện than để ổn định hệ ứaống; phát triển năng lưọng mới, năng lượng tái
tạo (tập trung vào phát triển điện khí LNG, điện gió, điện mặt trời áp mái).

+ Ngành công nghiệp công nghệ cao: Phát triển ngành công nghệ hóa phẩm
và sinh học phục vụ nông nghiệp.

+ Ngành dệt may, da giầy: Nâng cao giá trị sản phẩm trong chuỗi giá trị
ngành dệt may. Tập ừung các sản phẩm là phụ liệu phục vụ sản xuất.

+ Ngành vật liệu xây dựng: ưu tiên phát triến sứ vệ sinh, gạch ốp lát và vật
liệu mới.

+ Ngành công nghiệp hỗ trợ: Tập trung sản xuất phục vụ ngành cơ khí chế
tạo, ngành điện tử; trong đó UXI tiến sản xuất phụ tùng, linh phụ kiện phục vụ cho
sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, tàu thủy, máy CNC và linh kiện điện tử phục vụ lắp
ráp trong nước và xuất khẩu (chip điện tử, IC, bo mạch điều khiển, và các chi tiết
cao su, nhựa).

- Định hướng một số ngành, ỉĩnh vực phát triển đến năm 2030 (^).
+ Thu hút các dự án sản xuất máy móc ứiiết bị cho ngành dệt may - da giầy;

sản xuất nông - lâm nghiệp; chế biến thủy hải sản, ứiực phẩm; ngành y tế; ngành
đóng và sửa chữa tàu ứiủy; lắp ráp ô tô. Tập trung cho các dự án sản xuất thiết bị cơ
điện tử; máy móc CNC; dây chuyền tụ- động hóa; máy móc, ứiiết bị cơ giới nông
nghiệp, chế biến nông, lâm, thủy sản; thiết bị chuyên dụng ngành chàm sóc sức khỏe;
ngành du lịch; ngành công nghiệp môi trưÒTig; ngành công nghiệp nàng lượng.

+ Thu hút các dự án sản xuất thực phấm chức năng và chế biến ứiủy, hải sản
ứng dụng công nghệ sinh học.

+ Đầu tư vào ngành hóa dược, hóa mỹ phẩm; thu hút FDI ngành hóa chất,
tiến tới phát triển ngành công nghệ sinh học.

+ Thu hút các dự án đầu tư sản xuất linh kiện, phụ kiện và lắp ráp sản phấm
hoàn chỉnh trong các lĩnh vực chế tạo thiết bị điện tử. Chế tạo vật liệu ứng dụng
trong công nghiệp điện tử: Vật liệu và linh kiện quang - điện tử phục vụ cho lĩnh

^ Nguồn: Quyểt định số 2985/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của ửy ban nhân dân tình phê duyệt Đề án phát ừiển
ngành Công thương giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.
^ Nguồn: Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 13^/2022 của ủy ban nhân dân tình phê duyệt Đề án phát triển
ngành Công Thương giai đoạn 2021-2025 địnli hưÓTig đến năm 2030.
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vực viễn ứiông, tự động hóa. Hợp tác phát triển phần mềm điều khiển, phần mềm
phục vụ sản xuất các sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao.

+ Đầu tư ứng dụng kỹ thuật mới, tiên tiến vào sản xuất các loại vật liệu mới,
vật liệu cao cấp, vật liệu tổng họp phục vụ xây dựng và trang trí nội thất.

3. Nhu cầu đào tạo các lĩnh vực chủ yếu và dự báo ngành nghề đào tạo
đến năm 2025 và năm 2030

- Khảo sát 120 doanh nghiệp trong các IChu công nghiệp và Khu kinh tế
Thái Bình và nhu cầu đào tạo, tuyển dụng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp,
xây dựng, giao ữiông vận tải, văn hóa thể thao du lịch, đến năm 2025 và đến năm
2030, cụ the ("):

+ Tổng số nhu cầu đào tạo lao động đến năm 2025 là 78.839 người, trong
đó; Trình độ cao đẳng 21.271 người, trình độ trung cấp 14.201 người, trình độ sơ
cấp và đào tạo dưới 3 tháng 30.441 người, lao động phổ thông 12.926 người.

+ Tổng số nhu cầu đào tạo lao động đến năm 2030 là 82.161 người, trong
đó: Trình độ cao đẳng 24.115 người, trình độ trung cấp 18.652 người, trình độ sơ
cấp và đào tạo dưới 3 tháng 19.522 người, lao động phổ thông 19.872 người.

(Chỉ tiết tại Phụ lục số 05)
4. Danh mục nghề khuyến khích đào tạo và đào tạo theo chương trình

chất Iưọng cao
Dự kiến đến năm 2025 có 11 nghề, đến năm 2030 có 15 nghề khuyến khích

đào tạo và đào tạo ứieo chương trình chất lượng cao.
(Chi tỉết tại Phụ ỉục số 06, Phụ lục sỗ 07)

Phần thứ ba
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM vụ, GIẢI PHÁP

L QUAN ĐIỂM
1. Đào tạo nhân lực là cấp bách và cần thiết, góp phần phát triến kinh tế - xã

hội của tỉnh và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần
thứ XX.

2. Đào tạo nghề nghiệp phải gắn với nhu cầu phát triển và đáp ứng với nhu
cầu lao động qua đào tạo của doaah nghiệp, nhu cầu học tập, nâng cao kỹ năng
nghề nghiệp của người học, người lao động.

3. Hỗ trợ, un tiên đầu tu' ngân sách cho GDNN; nhà nước tập trung định
hướng, hỗ ừợ, tạo điều kiện kết nối giữa doanh nghiệp với cơ sở GDNN đế các cơ
sở GDNN định hinh đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

4. Đào tạo nghề nghiệp để đáp ứng yêu càu về lao động hiện tại và yêu cầu
về trình độ, kỹ năng nghề nghiệp trong tương lai.

5. Hệ thống cơ sở GDNN chuyển đổi theo hương tự chủ, tự chịu trách nhiệm
về chất lượng đào tạo, kết quả đầu ra.. .đối mới, hiện đại, mở và linh hoạt.

'' Nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh, ngành Nông nghiệp và Phát triền nông thôn, ngành
Xây dựng, ngành Giao thông vận tải, ngành Văn hỏa Thể tliao và Du lịch.
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II. MỤC TIÊU CHUNG
Xây dựng các mô Mnh đào tạo chất lượng cao, đào tạo gắn với nhu cầu của

doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh. Phát ừiển lao động có kỹ năng nghề, nhất là lao động có tay nghề
cao, góp phần nâng cao năng suất lao động, gắn kết nhiệm vụ GDNN với các
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tạo
chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng và hiệu quả của GDNN. Củng cố
mạng lưới cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh, đa dạng về loại hình đào tạo và trình độ
đào tạo; nâng cao chất lưọaig đào tạo các cấp trình độ trong GDNN.

m. MỤC TIÊU cụ THỂ
1. Đến năm 2025
- Nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình thành tmờng chất lượng cao.

Thu hút đầu tư 02 đến 03 tmÒTig nghề tu" thục.
- 30% nlià giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số,

kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để ừiển khai đào tạo trên môi trường số.
- 40% các trường cao đẳng, truửng trung cấp có hạ tầng số, nền tảng số để

kết nối, khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia.
- Thu hút 30-40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ

thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp.
- Đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho 20% lực lượng lao động.
- Tỷ lệ lao động có kỳ năng công nghệ thông tin đạt 40%.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 25% trở lên.
2. Đen năm 2030

- Nâng cấp Trưòng Cao đắng nghề Thái Binh thành trưÒTig chất lượng cao.
- Thu hút đầu tư 03 trường nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, ừong đó có 01

trường chất lượng cao có vốn đầu tư nước ngoài hoặc ừường tư thục chất lượng
cao trong Khu kinh tế Thái Bình; 100% trường trung cấp, truửng cao đẳng công
lập thực hiện tự chủ chi thường xuyên.

-100% nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số,
kỹ năng, phương pháp sư phạm phù họp để triển Idiai đào tạo trên môi trường số.

- 100% các trường cao đẳng, ừường trung cấp có hạ tầng số, nền tảng số để
kết nối, khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia.

- Thu hút 50-55% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ
thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

- Đào tạo lại, đào tạo thưỜQg xuyên cho 50% lực lượng lao động.
- Tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin đạt 60%.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Tăng cưòng các điều kiện bảo đảm chất lượng GDNN và phát triển

kỹ năng
- Nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý, nhà giáo GDNN và người dạy:



t
17

+ Phát triển đội ngũ nhà giáo theo hướng chuẩn, chuyên nghiệp, tinh gọn và
hiệu quả. Tiến tới tất cả các giáo viên dạy trình độ trung cấp, giảng viên dạy trình
độ cao đẳng phải có ừình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm và giảng dạy
tích họp. Giảng viên ở các trường cao đẳng chất lượng cao, giảng viên giảng dạy
các ngành, nghề được đầu tư trọng điểm phải có trình độ từ thạc sỹ trở lên và phải
được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, có trình độ kỹ năng nghề cao hơn
một bậc trình độ đào tạo để giảng dạy thực hành.

+ Thực hiện rà soát, chuẩn hóa; đánh giá, sắp xếp đội ngũ; định kỳ tổ chức
đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (năng lực chuyên
môn, năng lực sư phạm, kỹ năng nghề, chuyến đối số, tin học, ngoại ngữ, công
nghệ mới và kỹ năng mềm...).

+ Phát triển đội ngũ người dạy trong các doanh nghiệp, tổ chức tập huấn,
bồi dưỡng kỹ năng sư phạm, cập nhật những kiến thức mới về GDNN; bồi dưỡng
nghiệp vụ và công nhận trình độ và kỹ năng tương đương cho người dạy tại doanh
nghiệp để huy động tham gia đào tạo nghề cho doanh nghiệp vạ cho xã hội.

+ Thực hiện đào tạo, bồi dưÕTig nghiệp vụ quản lý; kỹ năng quản trị nhà
trường hiện đại ở trong và ngoài nước; đồng thời rà soát, đánh giá, sắp xếp đội ngũ
cán bộ quản lý cơ sở GDNN.

- Phát triển chương trình, học liệu và phưong pháp đào tạo:
-t- Phát triến chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, mở, linh hoạt với sự

tham gia chặt chẽ của doanh nghiệp, trên cơ sở phân tích, dự báo nhu cầu kỹ
năng, năng lực hành nghề và việc làm của thị trường lao động và trên cơ sở
chuẩn "đầu ra", phù họp với yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.
Khuyến khích các cơ sở GDNN họp tác với cơ sở GDNN trong nước, các cơ sở
giáo dục chất lượng ở nước ngoài liên kết đào tạo nghề, xây dựng chương trình
đào tạo tiên tiến.

+ Xây dựng học liệu số, mô phỏng hóa các bài giảng, các thiết bị giảng dạy,
thư viện số; thực hiện chia sẻ tài nguyên trong toàn bộ hệ thống, gắn với sở hữu trí
tuệ, bản quyền tác giả.

+ Đổi mới phương pháp đào tạo vói phưoTig châm "lấy người học làm trung
tâm, giảng viên là người hỗ trợ, giám sát", theo hướng hiện đại. Chuyển từ học
chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học đa dạng, linh hoạt, cá nhân hóa, ứng
dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số trong đào tạo; đào tạo theo tiếp
cận năng lực. Đánh giá và công nhận tốt nghiệp GDNN trên cơ sở kiến thức, năng
lực ửiực hành, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp.

- Hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo đạt chuẩn theo quy định, phù
hợp với công nghệ sản xuất của doanh nghiệp phù họp với hướng phân tầng chất
lượng (trưÒTig chất lượng cao, ngành nghề trọng điểm, nghề mới, ngành nghề công
nghệ cao...); sử dụng thiết bị đào tạo tại doanh nghiệp.

- Phát triển hoạt động kỹ năng nghề cho người học, người lao động và hoạt
động đánh giá kỹ năng nghề theo hướng chuẩn hóa, trên cơ sở khung trình độ kỹ
năng nghề quốc gia. Triển lchai các hoạt động nâng cao kỹ năng cho người học và
người lao động, chú trọng trang bị các kỹ năng mới trong môi trường làm việc 4.0,
bao gồm các kỹ năng kỹ thuật và các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm,
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kỹ năng số.... Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện đánh giá kỹ năng nghề
cho người lao động theo tiếu chuẩn của doanh nghiệp không thấp hơn tiêu chuân
kỹ năng nghề quốc gia.

- Kiểm định chất lượng GDNN: Các cơ sở GDNN đánh giá các hoạt động
lứiằm đảm bảo, nâng cao chất lượng GDNN và giải trình với cơ quan nhà nước có
thẩm quyền, người học và xã hội về chất lượng đào tạo của cơ sở mình. Tố chức
có chức nàng kiểm định chất lượng GDNN sử dụng tiêu chí, tiêu chuẩn để đánh
giá và công nhận đạt tiêu chuẩn hoặc Idiông đạt tiêu chuẩn kiểm định về chương
trình đào tạo và chất lượng GDNN đối vói cơ sở GDNN.

2. Thực hiện cơ chế tự chủ các co* sở GDNN công lập
- Tạo động lực và phát huy khả năng tụ- chủ gắn với trách nhiệm giải trình, vai

trò người đứng đâu trong các cơ sở GDNN. Đây mạnh tự' chủ đôi với cơ sở GDNN
công lập. Tăng cường nguồn ứiu sự nghiệp từ hoạt động sản xuât Idnh doanh, hoạt
động liên doanh liên kết và cho thuê tài sản công ứieo quy định của pháp luật. Đa
dạng hóa nguồn lực đầu tư cho GDNN; chuyển tò hỗ ừợ theo cơ chế cấp phát bình
quân sang cơ chế Nhà nước đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự
nghiệp công căn cứ vào chất lượng và số lượng đầu ra của các cơ sở GDNN.

- Các cơ sở GDNN công lập, tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư
được Nhà nước đầu tư kinh phí dựa trên hiệu quả hoạt động GDNN; đấu thầu, đặt
hàng, giao nhiệm vụ đào tạo, mức hỗ trợ ngân sách và mức cấp bù học phí tối đa
bằng mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đắng,
trung cấp theo quy định hiện hành. Tự chịu trách nhiệm và ừách nhiệm giải trình
trong việc xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ; mở các ngành, nghề và xác định
quy mô đào tạo; các hoạt động tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu Ichoa học; cung câp
dịch vụ GDNN; các hoạt động đào tạo nghê nghiệp khác.

3. Chuyển đỗi số trong giáo dục nghề nghiệp
- Triển Ichai các hoạt động GDNN trên môi trường số, ứng dụng công nghệ

thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh
giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như
cơ hội tiếp cận GDNN tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo.

- Phát triển đồng bộ hạ tầng số bao gồm hạ tầng dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật của
cơ quan quản lý nhà nước về GDNN và các cơ sở GDNN. Hiện đại hóa cơ sở vật
chất, ứiiết bị đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phù họp với công nghệ sản
xuất của doanh nghiệp, định hưíDng phân tầng chất Iưọng và đặc thù các ngành,
nghề đào tạo. Xây dựng các nên tảng sô có khả năng ữiên khai dùng chung và hô
trợ dạy học txực tuyến các cấp độ trong GDNN.

- Đào tạo, bồi dưÕQg cho cán bộ quản lý, các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
trong các cơ sở GDNN. Khảo sát, tìm hiểu, xác định nhu cầu đào tạo ứiực tế; xác
định năng lực của từng nhà giáo; lập hồ sơ thiếu hụt của tÙTig nhà giáo so với quy
định để bổ sung sự ứiiếu hụt của tìmg nhà giáo so với chuẩn; đánh giá theo quy định.
Lập kế hoạch đào tạo cho từng năm để tổ chức ữiực hiện. Đào tạo nâng cao năng lực
số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để ừiển khai đào tạo ừên môi ừường số;
phát ữiển học liệu số cho nhà giáo, cán bộ quản lý trong các cơ sở GDNN.
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4. Rà soát, tổ chức, sắp xếp lại co* sỏ" GDNN
Sắp xếp theo hướng tinh gọn, linh hoạt, đa dạng về loại hình, hình thức tổ

chức, phân bổ hợp lý về cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ, đủ năng lực đáp ứng
nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề nhất là nhân lực chất lượng cao, bảo đảm nâng
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDNN. Khuyến khích phát
triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục
nghề nghiệp trong doanh nghiệp, đặc biệt un tiên đầu tư trường tư thục chất lượng
cao trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục cho phép hoạt động các cơ sở GDNN đủ điều kiện
theo quy định, giải thế cơ sở GDNN kliông đủ điều kiện. Tổ chức kiểm tra điều
kiện tổ chức đào tạo của các cơ sở GDNN tư thục, các cơ sở thuộc hội, đoàn thể...,
bao gồm: Trường Trung cấp công nghệ quốc tế, Trường Trung cấp nghề tư thục
Việt Đức, Trung tâm dạy nghề Thăng Long, Trung tâm dạy nghề Nguyễn Công
Trứ, Trung tâm dạy nghề tư thục Duy Toàn, Trung tâm dạy nghề Dân lập 27/7
Kiến Xương, Trung tâm dạy nghề Nam Thái, Trung tâm dạy nghề tư thục 297 Lý
Bôn; Trung tâm dạy nghề Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Trung tâm Dạy nghề
và Chuyển giao khoa học công nghệ ti*ực thuộc trưòoig Đại học Thái Bình, Trung
tâm dạy nghề cho người khuyết tật, Trung tâm dạy nghề Hội người mù tỉnh, Trung
tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân.

5. Ban hành một số co* chế chính sách của tỉnh
- HỖ trợ các trường trung cấp, trường cao đẳng công lập kinh phí đầu tư (cơ

sở vật chất; trang thiết bị đào tạo; xây dựng chương trình, giáo trình) để đào tạo
chương trình chất lượng cao các nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo,
bao gồm các trường cao đẳng, trường trung cấp công lập của tỉnh đã được Bộ Lao
động - Thưoĩig binh và Xã hội lựa chọn ngành, nghề trọng điểm.

- Xây dựTig một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển đào tạo lao động có
kỹ năng nghề và hỗ trợ đào tạo nhân lực theo chương trình chất lượng cao.

+ Chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo
và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên
trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ
thông, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Thái Bình, học hệ chính quy trình
độ trung cấp hoặc ừìĩih độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh,
thuộc danh mục nghề khuyến Idaích đào tạo. Học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ
sở, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Thái Bình học tiếp lên trình độ trung
cấp kết họp học vãn hóa trung học phổ thông theo chương trình giáo dục thường
xuyên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Chínli sách hỗ trợ đào tạo nhân lực theo chương trình chất lượng cao thuộc
danh mục nghề khuyến khích đào tạo: Học sinh, sinh viên có hộ Idiẩu thường trú tại
tỉnh Thái Bình; học hệ chính quy theo chương trình chất lưọng cao ữinh độ trung cấp,
trình độ cao đắng tại các trường trung cấp, trường cao đẳng của tỉnh (ứieo quy định
tại Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXHngày 30/11/2018 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội quy định tiêu chí xác định chưoTig trình chất lượng cao trình độ trung
cấp, trình độ cao đẳng và các quy định của pháp luật có liên quan).
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c

- Đa dpg hóa các loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các hình thức đào
tạo nghê nghiệp; khuyến Ichích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức chính
trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức khác cong
dận Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài thanh lập cơ sở giáo dục nghề nghiẹp
và tham gia hoạt động đàọ tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định! To
chức, cá nliân động góp, đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng
chM^sách lchuyến khích xã hội hóa về đất đai, thuế, tín dụng, đao tạo nhầ giáo va
cán bộ quản lý, cho thuê cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Chính phu.

6. Gắn kết giũ-a các co- sỏ- GDNN và giữa các CO' sỏ- GDNN vói doanh nghiêp
6.1. Gắn kết giữa các cơ sở GDNN với doanh nghiệp
Xay dựng cơ che họp tac giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp, ngưòd sử dụng

lao động, các tô chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trong cac hoạt động GDĨ^
trên cơ sở hài hòa Ịợi ích và trách nhiệm xã hội; gắn kết GDNN với doanh nghiẹp
cơ sơ san xuât - kinh doanh và thị trường lao động, phù hợp với từng rứióm đối
tượng, ừong đó chú ừọng đối tượng đặc Ặù, lao đọng tù- kliu vực phi chinh thưc
lao động bị thất nghiệp hoặc có nguy cơ thất nghiệp.

- Đối với doanh nghiệp:
+ Chủ động ký hợp đồng liên kết đào tạo với cơ sờ GDNN; phối hợp với cơ

sở GDNN trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, chương trình, giáo trìnli đào tạo
xây dựng thời khóa biểu, xây dựng dự toán kinh phí cho tìmg lơp học, bố tri ĩich
giảng dạy^ cho giáo viên, tổ chức thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp'; bố trí ve cơ
sở vật chất, thiết bị đào tạo, giáo viên của doanh nghiệp (nếu có) tham gia giảng
dạy lớp học; trả tiền công cho người học, nhà giáo trực tiếp hoặc tham gia lao
động làm ra sản phẩm họp quy cách trong thời gian đào tạo, thực hành, thực tap
tại doanh nghiệp (nếu có).

+ Được thanli toán kinh phí khấu hao cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chi phí
điện, nước; tiên lương theo quy định cho nhà giáo, người tham gia quản *lý lóp học
của đon vị; chi phí nguyên, nhiên vật liệu phục vụ trong quá trình đào tạo nghề
nghiệp cho học sirứi, sinh viên và các chi phí khác nếu có ừong thời gian tổ chức
đào tạo nghề nghiệp tại doanh nghiệp (Doanh nghiệp và cơ sở GDNN thỏa thuạn
cụ thê trong họp đồng liên kết đào tạo); sử dụng lao động đã qua đào tạo (do
doanh nghiệp và cơ sở GDNN liên kết đào tạo) theo quy định để tham gia lao
động, sản xuất tại doanh nghiệp.

- Đối với cơ sở GDNN.

^ Phôi họp và ký hợp đông liên kêt đào tạo yới doanh nghiệp; tăng cường
găn kêt với doanh nghiệp để Ichai thác, sử dụng thiết bị đào tạo tại doanh nghiệp
thu học phí hoặc thực hiện miên, giảm học phí cho học sinh, sinh viên tham gia
đào tạo theo quy định.

+ Chủ trì, tô chức đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên; xây dựng kế hoạch
đào tạo; quyết định mở lóp, chương trình, giáo trình; xây dựng thời khoa biểu,'dự
tọan kinh phí cho từng lóp học. Chi trả tiên lương, tiền công cho nhà giáo tham gia
giảng dạy lóp học; bô trí lịch giảng dạy cho các nhà giáo; tổ chức thi, kiểm tra,
công nhận tôt nghiệp. Câp bằng, chÚTig chỉ đào tạo cho người học sau Ichi tốt
nghiệp theo quy định.
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+ Chi trả cho doanh nghiệp: Kinh phí khấu hao cơ sở vật chất, thiết bị đào
tạo; chi phí điện, nước; tiên lương theo quy định cho nhà giáo, người tham gia
quản lý lớp học của doanh nghiệp; chi phí nguyên, nhiên vạt liẹu phục vụ trong
quá trình đào tạo nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên và các chi phí Miẩc (nều có)

6,2, Gắn kết giữa các cơ sở GDNN
Liên kết giữa các cơ sở GDNN trong đào tạo nghề cho người lao động: Tổ

chức thực hiện liên kết đào tạo giữa các cơ sở GDỈ^ trên địa bàn tỉnh; giưa cac cơ
sở GDNN trên địa bàn tưih với các cơ sở GDNN ngoài tỉnh và các cơ sở đào tạo
nước ngoài để đào tạo nghề nghiệp cho người lao động, đặc biệt là những nghe cac
cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh chưa có đủ điều kiện to cliức đao tạo vơi hình thưc
liên kêt phối họp đào tạo và liên kết đặt lớp đào tạo. Đơn vị phối hợp liên ket đao
tạo tham gia giảng dạy chương trình đào tạo tùy thuộc vào điều kiện và hM thưc
liên kết đào^tạo. Đơn vị chủ trì liên kết đào tạo chủ tri, phối hợp vớí đơn vị lien kết
đào tạo chuẩn bị các điều Iđện về cơ sở vật chất, thiết bị tối thiều để tổ chức đao tạo
theo cac hinh thưc Iiên kêt bảo đảm chât lượng đào tạo; chịu trách nhiệm chính
trong việc tổ chức liên kết đào tạo.

7. Tạo nguôn lao động đã qua đào tạo cung ứng cho doanh nghiệp
- Phân luông học sinh: Đưa lủiiệm vụ giáo dục hướng nghiệp và định hướng

phan học sinh phô thông vào chủ trương, kế hoạch chỉ đạo phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục phổ ứiông, các cơ
quan qu^ ly giao dục VỚI các cơ sở GDNN trong hoạt động giáo dục hướng
nghiệp yà học sinh phổ thông sau Idii tốt nghiệp vào học tại các cơ sở GD^ đe
phat tnen so lượng học sinh chuyên sang học nghê tạo nguôn lao động cung ứng
cho doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp tổ chưc các hoạt động tuyên truyen ve
giáo dục hướng nghiệp và phân luồng cho học sinh phổ thổng. Hinh thành bọ phận
kiêm nhiệm quản lý, theo dõi về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng
học sinh tại các cấp quản lý giáo dục và các cơ sơ giao dục phổ thông. Tăng cường
sự tham gia của các cơ sở GDNN, doanh nghiệp trong xây dựng chương trình tài
liệu và đánh giá kêt quả giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị tmờng lao
động. Đôi mới^Ịiội dung giáo dục hướng nghiệp tinh giản, hiện đại, ứiiết thực phù
họp với lứa tuổi; tăng cường thực hành, vận dụng vào kiến ứiưc thực tiễn. Đa dạng
các hình thức tư vân hướng nghiệp phù hợp với lứa tuổi học sinh; cung cấp kịp
thời thông tin về cơ sở GDNN, chính sách đối với người học các trình đọ GDĩísĩ
chính sách ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp, cơ hội khởi nghiệp, tìm kiếm việc
làm, xu hướng thị trường lao động và nhu cầu sử dụng của thị trumg lao động chõ
học sinh trong cơ sở giáo dục phổ thông.

- Kêt nôi giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và cơ sở có chức năng dịch vụ việc
làm: Xây dựng Sàn giao dịch việc làm trực tuyến (thuộc Trung tâm Dịch vụ viẹc
lam); to chức các Hội chợ việc làm trong đó có sự tham gia của cơ quan quản lý nhà
nước đôi với doanh nghiệp và lao động các cấp, cơ quan quản lý về các lĩnh vực
liên quan của tỉnh, các doanh nghiệp, các cơ sơ đào tạo và cơ quan có chức năng
dịch vụ việc làm.



1;

22

- Đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo;
+ Tổ chức đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo thực hiện khi người sử dụng lao

động thực sự có nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề nghiệp và cơ quan đặt
hàng, giao nhiệm vụ đào tạo quyết định đào tạo ngành, nghề, số lượng học sinh
cần đào tạo.

+ Mức chi phí đào tạo cho tÙTig ngành, nghề và mức hỗ ừợ chi phí đào tạo cụ
thế do cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo các cấp ừình độ GDNN phê duyệt
phù họp với chương ừình, thời gian đào tạo ứiực tế, không thấp hơn mức chi phí
đào tạo tối thiểu cho tímg nhóm ngành, nghề đào tạo theo quy định của Nhà nước.

+ Cơ sở đào tạo đảm bảo đủ các yêu cầu quy định (có đàng ký hoạt động
giáo dục nghề nghiệp đúng ngành, nghề tham gia nhận đặt hàng, giao nhiệm vụ
đào tạo; có đủ cơ sở vật chất, thiết bị đạt chuẩn theo quy định, phù họp để đào
tạo ngàrứi, nghề được đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo; có số lượng giáo viên,
cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp đạt chuấn về chuyên môn, nghiệp vụ đế đào
tạo ngành, nghề theo hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo; chương trình
đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy của những ngành, nghề ký họp đồng đào
tạo đảm bảo chất lượng, đủ thời lượng theo quy định; có họp đồng ký với người
sử dụng lao động sau đào tạo về số lượng, ngành, nghề được đặt hàng, giao
nhiệm vụ đào tạo; đảm bảo các điều kiện khác về đặt hàng, giao nhiệm vụ đào
tạo). Trực tiếp thực hiện hợp đồng đào tạo, không chuyển hoặc giao việc thực
hiện họp đồng đào tạo với các cơ sở đào tạo khác.

+ Người học đãng ký tham gia khóa đào tạo nghề nghiệp theo hình thức đặt
hàng, giao nhiệm vụ đào tạo được lựa chọn ngành, nghề học, cơ sở đào tạo. Việc
thực hiện chi phí đào tạo đối với người học được thực hiện ứiông qua cơ sở đào
tạo tố chức triến khai các khóa đào tạo, phải công lchai, minh bạch, đúng quy định
hiện hành, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

8. Đào tạo và đào tạo lại cho ngưòi lao động
Xây dựng mô hình đào tạo, đào tạo lại người lao động ở các cấp trình độ

GDNN đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về lao động. Đào tạo ngành nghề mới
và kỹ nãng nghề mới; đào tạo lại, nâng cao kiến thức, kỹ năng gắn với chuyển đổi
việc làm cho người lao động bị tác động bởi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ
tư. Đối tượng đào tạo, đào tạo lại là học sinh, sinh viên trong các cơ sở GDNN
(tham gia chương trình đào tạo ngành, nghề mới, các chương trình đào tạo bổ sung
kỹ năng mới); người lao động trong các doanh nghiệp đế chuyến đổi nghề nghiệp;
người lao động trong các doanh nghiệp ở nhũTig ngành, nghề công nghệ mới hoặc
cần nâng cao kiến ứiức, kỹ năng nghề.

- Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng kỹ năng của người lao động tại
các doanh nghiệp theo các lĩnh vực, ngành, nghề. Xác định nhu cầu đào tạo để cập
nhật, nâng cao kiến ữiức, kỹ nàng; nhu cầu đào tạo lại để chuyển đổi nghề nghiệp
cho người lao động (nhất là lao động phổ thông) tại các doanh nghiệp có ngành
nghề lao động giản đooi (ngành nghề có năng suất lao động thấp, lao động có kỹ
năng thấp; lao động có nguy cơ thất nghiệp...).
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- Xác định danh mục các ngành, nghề cần đào tạo, đào tạo lại; phân tích
nghề, phân tích công việc, các vị trí việc làm, xác định năng lực yêu cầu đối với
người học sau khi được đào tạo; biên soạn các chương trình đào tạo, đào tạo lại;
đáp ứng chuẩn đầu ra của nghề, đồng thời tạo sự liên thông giữa các trình độ trong
một nghề và giữa các nghề.

- Xây dựng tiêu chí đế cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp tham gia
đào tạo, đào tạo lại; Idiảo sát, đánh giá năng lực, điều kiện của các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp và doanh nghiệp tham gia đào tạo, đào tạo lại.

- Tổ chức đặt hàng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc doanh nghiệp được
đào tạo, đào tạo lại trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo khác. Thực hiện
việc tố chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo theo quy định. Thanh
quyết toán theo số lượng và chất lượng người học tốt nghiệp.

9. Tăng cường nguồn lực tài chính và nâng cao hiệu quả đầu tư cho GDNN
- Đầu tư cho GDNN và phát triển Icỹ năng được ưu tiên trong kế hoạch phát

triến kỉnh tế - xã hội, phát triến nhân lực. Ngân sách cho GDNN được ưu tiên
trong tổng chi ngân sách nhà nước dành cho Giáo dục - Đào tạo; đầu tư thích đáng
cho các cơ sở GDNN chất lượng cao tiếp cận trình độ Idiu vực và thế giới, các
trường chuyên biệt và các ngành, nghề trọng điếm, ngành nghề đặc thù; các điều
kiện bảo đảm chất lượng GDNN (đội ngũ nhà giáo, chương trình đào tạo). Đổi
mới phương thức phân bổ ngân sách chi thường xuyên cho GDNN theo đầu vào
sang đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ theo số lượng và chất lượng kết quả đầu ra,
không phân biệt loại hình cơ sở GDNN.

- Tính đúng, tính đủ, xác định chi phí đào tạo với tùng ngành, nghề theo
từng trình độ, cấp độ đào tạo, từng bước thị trường hóa dịch vụ GDNN. Quan tâm
hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, đối tu'ợng yếu thế trong xã hội, đảm bảo bình
đắng trong tiếp cận dịch vụ GDNN. Đa dạng hóa nguồn lực xã hội đế nâng cao
chất lượng đào tạo.

- Vận động nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đầu tư cho các cơ
sở GDNN trọng điểm, các nghề ừọng điểm đặc biệt là các nghề hướng tới đáp ứng
nhu cầu của xã hội ừong tương lai. Tiếp tục tim kiếm sự hỗ ừợ, tài trợ của các
nước phát triển, các tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ đàu tư cho GDNN, đặc biệt huy
động các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại theo quy định của pháp luật.

Phần thứ tư
KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện đa dạng nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện Đe án, bảo
đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo quy định, gồm:

- Vốn ngân sách cùa Trung ương và tỉnh cấp theo quy định của pháp luật.
- Lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, kế

hoạch, dự án khác.
- Vốn tín dụng từ tố chức tài chính trong nước và nước ngoài.
- Các nguồn lực đầu tư, tài chính hợp pháp lchác.
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1. Dự kiến đến năm 2025
Tổng kinh phí ứiực hiện: 366.144 triệu đồng, trong đó:
- Ngân sách Trung ương: 205.750 triệu đồng.
- Ngân sách địa phương; 81.194 ừiệu đồng.
- Kinh phí xã hội hóa và nguồn họp pháp khác theo quy định của pháp luật:

79.200 triệu đồng.
2. Dự Idến đến năm 2030
Tổng kinh phí ửiực hiện: 527.120 triệu đồng, trong đó:
- Ngân sách Trung ương: 174.530 triệu đồng.
- Ngân sách địa phương: 252.590 triệu đồng
- Kinh phí xã hội hóa và nguồn họp pháp khác theo quy định của pháp luật:

100.000 ừiệu đồng.
(Chỉ tiết tại Phụ ỉục số 08, Phụ lục sỗ 09)

Phần thử năm
TỔ CHỨC THựC HIỆN

Đe án này là địĩứi hướng, làm cơ sở cho việc lập, trình duyệt và triến khai
thực hiện phát triển giáo dục nghề nghiệp, đào tạo lao động có kỹ năng đáp ứng
nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triến kinh tế - xã hội của tỉnh. Các
sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên
quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng và triển

khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Đe án.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, ủy ban nhân dân

huyện, thành phố tíiam mun ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng một số cơ chế chính
sách hỗ trợ phát triến đào tạo lao động có kỹ năng nghề và đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao.

- Chủ trì tổ chức thực hiện rà soát, sắp xếp lại các cơ sở GDNN trực thuộc
tỉnh trong phạm vi quản lý.

- Chủ trì, phối họp với các sở, ban, ngành, đơn vỊ liên quan, ủy ban nhân
dân huyện, thành phố định kỳ kiểm ừa, giám sát, đôn đốc các cấp, các ngành thực
hiện Đe án, tống hợp báo cáo úy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sỏ* Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, ủy ban nhân dân huyện,

thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi tm-ờng đầu tư, kinh
doanh trên địa bàn tỉnh.

- Phối họp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham
mưu ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm
vu của Đe án.
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3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ
quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh bố trí
kinh phí thực hiện Đe án và các chương trinh, đề án khác có nội dung liên quan,
lồng ghép với Đe án này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân
cấp ngân sách hiện hành.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo
•  •

- Chủ trì, phối họp với sở, ngành, đơn vị liên quan hằng năm xây dựng kế
hoạch tuyển sinh học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào trung học phổ thông;
thực hiện hiệu quả công tác giáo dục hưóng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp, việc làm
và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục bảo đảm các mục tiêu thu hút học
sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào hệ thống giáo dục
nghề nghiệp trong từng giai đoạn (đến năm 2025 thu hút 30-40%; đến năm 2030
thu hút 50-55%).

- Đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông tạo tiền đề
cho phát triển nguồn nhân lực.

5. Sở Tài nguyên và Môi trưòng
Phối họp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên

quan, ủy ban nhân dân huyện, thành phố quy hoạch quỹ đất để thu hút đầu tư các
cơ sở GDNN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

6. Sỏ* Nội vụ
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy ban nhân dân

huyện, thành phố đề xuất, tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, sắp xếp các cơ
sở GDNN thuộc tỉnh quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Chủ trì, phối họp với các sở, ban, ngành tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành cơ chế, chính sách ứiu hút các nhà khoa học, tài năng trẻ về công tác tại
các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

7. Sỏ* Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tuyên

truyền, kiểm tra, giám sát ứiực hiện giáo dục nghề nghiệp cho lao động nông thôn; cụ
thể hóa vào Chương ừình mục tiêu quốc gia xây dụng nông thôn mới.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác đào tạo
các ngành nghề thuộc danh mục khuyến Ichích đào tạo, đào tạo chất lượng cao, đào
tạo lại thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

8. Sỏ* Công Thưong
- Phối hợp rà soát, đánh giá thực trạng cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực

ữực tiếp sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, thưong mại làm cơ sở dự báo, định
hướng phát triến nguồn nhân lực.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưÕBg, tập huấn
cho người lao động ừong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công thương phục vụ
phát triến nguồn nhân lực của tỉnli.
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- Phối họp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào
tạo thực hiện gắn kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề
nghiệp với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là
lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo và đào tạo lại
những người làm công tác về thương nghiệp có đủ trình độ, kỹ năng nghề nghiệp
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khi hội nhập quốc tế.

9. Sỏ* Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chủ trì, phối hơp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục

và Đào tạo và các cơ quan liên quan trong việc giáo dục truyền thống văn hóa, lịch
sử, giáo dục thể chất, bồi dưỡng kỹ năng vãn hóa ứng xử, văn hóa trong lao động,
văn hóa trong doanh nghiệp cho học sinh, sinh viên và người lao động.

- Phối họp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động
tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công
nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức các hoạt động văn hoá, vãn
nghệ, thể dục, thế thao nâng cao đời sống tinh thần cho lực lượng lao động tại các
khu công nghiệp.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác đào tạo
các ngành nghề thuộc danh mục lchuyến Ichích đào tạo, đào tạo chất lượng cao, đào
tạo lại thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

10. Sỏ'Xây dựng
Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, ủy ban nhân dân huyện, thành

phố bổ sung quy hoạch quỹ đất giáo dục trong các đồ án quy hoạch xây dựng, quy
hoạch đô thị theo nhu cầu để thu hút đầu tư vào các ngành giáo dục nghề nghiệp,
giáo dục đại học. Xây dựng kế hoạch phát triến nhà ở, trong đó có quỹ đất nhà ở
xã hội để giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho người lao động; đảm bảo đồng bộ hạ
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để thu hút lao động về làm việc tại tỉnh nói chung,
đặc biệt tại các khu công nghiệp.

11. Sỏ' Thông tin và Truyền thông
Phối họp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tồ

chức ừiển khai chuyển đổi số ừong các cơ sở GDNN, tăng tỷ' ừ*ọng đào tạo, ứiực
hành và ứii trực tuyến; đào tạo chuyên sâu các công nghệ nổi bật, có tính ÚTig dụng
cao của cách mạng công nghiệp lần thứ tư như: Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, thực tế
ảo, khai phá dữ liệu; đối mới cập nhật chương ừình đào tạo tin học, kỹ năng số tại các
cơ sở giáo dục nghề nghiệp để hình thành ứiói quen số, văn hóa số. Phối họp trong
công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số ừong các cơ sở GDNN.

12. Sỏ* Khoa học và Công nghệ
Đề xuất các chưoTig trình, đề án, hoạt động nghiên cứu Iđioa học, đổi mới

sáng tạo, Idiởi nghiệp đối với GDNN.
13. Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh
- Tham muii lập quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn

tỉnh; bố trí diện tích đất để quy hoạch thành lập trường chất lượng cao trong Khu
kinh tế Thái Bình; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện công
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tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân lực đáp ú"ng nhu cầu của các doanh
nghiệp trong Khu kinh tế và các Khu công nghiệp.

- Tổng họp, cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động theo
ngành nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong Khu công
nghiệp, Khu kinh tê trên địa bàn tỉnh.

- Phối họp tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp trong Khu công
nghiệp, Khu kinh tế tích cực tham gia hoạt động GDNN.

14. Các sở, ngành, đon vị liên quan trên địa bàn tỉnh
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối họp triển khai thực hiện có hiệu quả các

mục tiêu, nhiệm vụ của Đe án này.
15. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh
- Cụ ứiế hóa các quan điếm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đe án vào kế

hoạch triển khai Kế hoạch phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2025,
định hướng đến năm 2030 của đơn vị.

- Thực hiện tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò của
GDNN, tầm quan trọng của kỹ năng lao động và cơ hội có việc làm, thu nhập ổn
định sau đào tạo nghê nghiệp.

- Phối họp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức đoàn thể,
các tố chức chính trị xã hội tố chức các hoạt động, sự kiện... tuyên truyền về
GDNN; tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn, giao lu-u về GDNN cho học sinh
trung học cơ sở, ừung học phổ thông.

16. ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Căn cứ Đe án của tỉnh xây dựng Ke hoạch phát triển nguồn nhân lực đáp

ứng nhu cầu của doanh nghiệp phù họp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương.

- Quy hoạch quỹ đất để xây dụng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa
bàn, đồng ứiời có kế hoạch huy động nguồn lực trong xã hội triển khai đề án phát
triến nguồn nhân lực của địa phưong.

- Định kỳ hằng năm sơ kết, đánh giá và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh thực
trạng và nhu cầu phát triến nguồn nhân lực của địa phưoTig.

17. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình
- Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà

nước về GDNN, quảng bá hình ảnh về GDNN.
- Thông tin, tuyên truyền về các mục tiêu, nhiệm vụ và các chính sách của

Đề án.
18. Các CO' sỏ* giáo dục nghề nghiệp
- Căn cứ Đề án này xây dụng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật

chất, trang thiết bị, đội ngũ nhà giáo đế thực hiện những nội dung về đào tạo nhân
lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao;

- Kết họp chặt chẽ với các doanh nghiệp ừong việc xây dựng chương trình,
giáo trình đào tạo, thiết bị giảng dạy phù họp với điều kiện sản xuất của doanh
nghiệp; chủ động và thường xuyên phối họp với các doanh nghiệp để đánh giá nhu
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cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp, trên cơ sở đó ữiển khai
các hoạt động đào tạo phù họp; đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát
huy tính tích cực, chuyển dần theo hưÓTig giảng dạy tích hợp để tăng tính chủ
động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học.

- Mở rộng mô hình đào tạo, đào tạo nghề chất lượng cao, ưu tiên mở rộng
đào tạo các ngành nghề ứiuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh.

- Các trường trung cấp, trường cao đẳng: Căn cứ các tiêu chí quy định tại
Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2018 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ
trung cấp, trình độ cao đẳng xây dụ-ng Đe án thực hiện chương trình chất lượng
cao để ứiam gia đào tạo nghề chất lượng cao cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

19. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Tuyên truyền, phổ biến tới các doanh nghiệp phối hợp với các cơ sở GDNN

trong đào tạo nghề nghiệp cho người lao động; cung cấp thông tin về nhu cầu đào
tạo, sử dụng lao động của doanh nghiệp; tham gia đánh giá khâu đầu ra của quá
trình đào tạo; thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ
năng nghề cho người lao động ửieo quy định của Bộ luật Lao động.

Phần thứ sáu
HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN

Đe án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp úng nhu cầu nhân
lực chất lượng cao phục vụ phát triển Idnh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm
2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt và triển khai áp dụng, sẽ đảm bảo
nguồn nhân lực trực tiếp đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, họp lý về cơ cấu
nghề, cơ cấu trình độ đào tạo, đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao cho nhu
cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tạo cơ hội học tập cho mọi người, xây
dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, đẩy mạnh xã hội hoá GDNN. Chất lượng
GDNN được nâng cao góp phần tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm,
nâng cao mức sống của người lao động trong tỉnh. Triển Ichai thực hiện Đe án, dự
kiến sẽ mang lại sự phát triến nhanh, bền vững của hệ thống GDNN, bảo đảm sự
tương thích giữa chất lượng GDNN với nhu cầu sử dụng lao động của doanh
nghiệp và thị trường lao động. Các điều Idện đảm bảo chất lượng GDNN được đầu
tư ứieo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề
cao, đồng thời tạo nền tảng vững chắc đế đáp ứng được yêu cầu ngày cao của thị
trường lao động. Góp phần ứiúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và
bền vững./.



DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH, NHIÊM vụ
THựC mẼN ĐỀ ÁN ĐẾN NĂM 2025

STT Tên chương trình, kế hoạch Đon vị chủ trì Đon vị phối hợp Thòi gian
thưc hiên

Ghi
chủ

1

Tiếp tục tổ chức đào tạo các nghề đã đầu
tư thiết bị đào tạo và đang tồ chức đào
tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
bảo đảm chất lưọTig, hiệu quả

Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính;
ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các
cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hằng năm

2

Xây dựng một số cơ chế chính sách của
tửih;

- HỖ ừợ kùih phí cho các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp công lập đào tạo chương ữình
chất lượng cao.
- Hỗ trợ học nghề ửiuộc danh mục nghề
khuyến khích đào tạo; hỗ ữợ học nghề
tíieo chương ừình chất lượng cao và hỗ trợ
học phí học văn hóa cho học sinh tốt
nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trìiứi
độ ừung cấp.

Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính;
Sở Tư pháp; ủy ban nhân dân huyện,
thành phố; các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp

Nãm 2023

3 Xây dựng cơ chế đặt hàng đào tạo Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính;
sở, ngành liên quan; ủy ban nhân dân
huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục
nghê nghiệp

Năm 2023-

2024

4

Ke hoạch thực hiện chương trình chất
lượng cao thuộc danh mục nghề khuyến
khích đào tạo đến năm 2025 và Kế hoạch
chuẩn bị cho đào tạo chương trình chất
lượng cao thuộc danh mục nghề khuyến
khích đào tạo đến năm 2030

Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính;
các sở, ngành liên quan; ủy ban nhân
dân huyện, thành phố; các cơ sở giáo
dục nghề nghiệp

Năm 2023
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5

- Rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp.
- Tiếp tục đề xuất với Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội đầu tư 01 trường
chât lượng cao trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội

Sở Ke hoạch và Đầu tư; Sở Tài chùứi;
Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục
Thuế tỉnh; ủy ban nhân dân huyện,
ứiành phố; các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp

Năm 2023

6
Xây dựng Đe án ứng dụng công nghệ
thông tin trong quản lý lao động của tỉnh

Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tu"; Sở Tài chmh;
Sở Thông tin và Truyền ửiông; Sở
Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn; Ban Quản lý Khu kinh
tế và các Kliu công nghiệp; Hiệp Hội
Doanh nghiệp tỉnh; các doanh nghiệp.

Nàm 2023

7 Tổ chức Hội chợ việc làm Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội

Sở Ke hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính,
Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý
Khu kinh tế và các Khu công nghiệp;
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Hiệp
Hội doanh nghiệp tỉnh; các cơ sở giáo
dục nghê nghiệp; các trường Trung học
pho thông, Trung học cơ sở; Trung tâm
Giáo đục nghề nghiệp-Giáo dục tíiường
xuyên; Đài Phát thanh và Truyền hình
Thái Bình; Báo Thái Bình; các doanh
nghiệp.

Hằng nàm
(01 Hội

chợ/năm)

8
Ke hoạch thông tin, tuyên truyền về giáo
đục nghề nghiệp

Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội

Sở Thông tin và Truyền thông; ủy ban
nhân dân huyện, ứiành phố; Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp; Đài Phát ứianh
và Truyền hình Thái Bình; Báo Thái
Bình; các doanh nghiệp.

Hằng năm



^ *

9
Kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý, nhà
giáo giáo dục nghề nghiệp.

Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội

Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sờ
Tài chính; các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp

Hằng nãm

10

Ke hoạch đào tạo các ngành, nghề trong
danh mục ngành, nghề khuyến khích đào
tạo của tủứi

Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính;
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Hằng năm

11
Kế hoạch phân luồng học sinh trung học
phổ thôngj trung học cơ sở

Sở Giáo dục và Đào
tạo

Sở Lao động - Thưcoig binh và Xã hội;
ủy ban nhân dân huyện, thành phố Hằng nãm

12
Kế hoạch tổ chức đào tạo lại cho lực
lượng lao động Sở Lao động - Thương

binh và Xã hội

Sở Ke hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính;
Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Khu
kinh tế và các Khu công nghiệp; các cơ
sở giáo dục nghề nghiệp

Hằng năm

13
Ke hoạch đào tạo nghề cho lao động nông
thôn

-  Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội
xây dựng Kể hoạch đào
tạo nghề phi nông
nghiệp.
- Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn
xây dựng Kế hoạch đào
tạo nghề nông nghiệp.

Sở Tài chíiứi; ủy ban nhân dân huyện,
thành phố; các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp

Hằng năm

14
Ke hoạch thanh tra, kiểm tra các hoạt
động giáo dục nghề nghiệp.

Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội

Một số sở, ngành liên quan; ủy ban
nhân dân huyện, ứiành phố; các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp

Hằng năm



DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KỂ HOẠCH, NHIÊM vụ
THựC HIỆN ĐÈ ÁN ĐÉN NĂM 2030

TT Tên chương trình, kế hoạch Đơn vị chủ trì Đơn vị phối họp Thòi gian
thưc hiên

Ghi
chú

1

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung:
- Hỗ ừợ đầu tư kinh phí cho các cơ sở giáo
dục nghề nghiệp công lập, đào tạo chương
trình chât lượng cao.
- Danh mục nghề khuyến khích đào tạo và
đào tạo theo chương ừình chất lượng cao.
- Mức hỗ trợ học phí học vãn hóa cho
học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học
tiếp lên trình độ trung cấp.
- Mức hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực
theo chương trình chất lượng cao.
- Mức hỗ trợ đào tạo học các nghề thuộc
danh mục nghề khuyến khích đào tạo.

Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài
chính; Sở Tu pháp; Sở Công
Thương, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn; Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch; Ban
Quản lý Khu kinh tế và Các khu
công nghiệp; Hiệp Hội doanh
nghiệp tỉnh; ủy ban nhân dân
huyện, thành phố; các cơ sở giáo
dục nghề nghiệp

Nãm 2025

2

Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho
các trường cao đẳng, txường trung cấp
tham gia đào tạo chương trình chất lượng
cao thuộc đanh mục nghề khuyến khích
đào tạo đến năm 2025 và đến năm 2030
nhưng chưa thực hiện trong giai đoạn
đến năm 2025.

Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài
chính; ủy ban nhân dân huyện,
thành phố; các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp

Năm 2025

3

- Rà soát, sãp xêp lại các cơ sở giáo dục
nghê nghiệp.
- Đầu tu' 01 ữu'ờng chất lượng cao có vốn
đầu tư nước ngoài hoặc trường tư thục chất
lượng cao trong Khu kinh tế Thái Bình.

Sở Lao động - Thưong
binh và Xã hội; Ban
Quản lý Khu kinh tế và
các Khu công nghiệp
tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài
chính; Sở Nội vụ; các sở, ngành
liên quan; ủy ban nhân dân
huyện, thành phố; các cơ sở giáo
dục nghề nghiệp

Năm 2026-

2030



4
Ke hoạch đào tạo nghề cho lao động nông
ửiôn

- Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội xây dựng
Ke hoạch đào tạo nghề
phi nông nghiệp.
- Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn xây
dựng Kế hoạch đào tạo
nghề nông nghiệp.

Sở Tài chính; ủy ban nhân dân
huyện, thành phố; các cơ sở giáo
dục nghề nghiệp

2026-2030

5

Xây dựng Kế hoạch đào tạo các nghề
Ichuyên khích đào tạo và đào tạo theo
chương trình chất lượng cao

Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài
chính; các sở, ngành liên quan;
Uy ban nhân dân huyện, thành
phố; các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp

Hằng năm

6 Tiếp tục tồ chức đặt hàng đào tạo Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội

Sờ Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài
chính; các sở, ngành liên quan;
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hằng năm

7
Ke hoạch thông tin, tuyên truyền về giáo
dục nghề nghiệp

Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội

Sở Thông tin và Truyền thông;
Uy ban nhân dân huyện thành
phố; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tĩnh; các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp; Đài Phát thanh và
Truyền hình; Báo Thái Bình; các
doanh nghiệp

Hằng năm

8
Ke hoạch đào tạo cán bộ quản lý, nhà
giáo giáo dục nghề nghiệp.

Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội

Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu
tư; Sở Tài chính; các cơ sở giáo
dục nghê nghiệp

Hằng năm

9
Ke hoạch phân luồng học sinh trung học
phổ thông, trung học cơ sở Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội; ủy ban nhân dân huyện,
thành phô

Hăng năm
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10
Kế hoạch tổ chức đào tạo lại cho lực
lượng lao động Sở Lao động - Thương

binh và Xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài
chính; Sở Công Thương, Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn; Ban Quản lý Khu kinh tế
và các Khu công nghiệp, các cơ
sở giáo dục nghề nghiệp

Hằng năm

11 Tố chức Hội chợ việc làm Sở Lao động -Thương
binh và Xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài
chính, Sở Giáo dục và Đào tạo;
Ban Quản lý Khu kinh tế và các
khu công nghiệp; Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh tỉnh; Hiệp Hội
doanh nghiệp tỉnh; các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp; các
trường Trung học phổ thông,
Trung học cơ sở; Trung tâm
Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục
thường xuyên; Đài Phát tìianh và
Truyền hình Thái Bình; Báo
Thái Bình; các doanh nghiệp.

Hằng năm
(02 Hội

chợ/nãm)

12 Ke hoạch ứianh tra, kiểm tra các hoạt
động giáo dục nghề nghiệp

Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội

Một số sở ngành liên quan; ủy
ban nhân dân huyện, thành phố;
các cơ sở giáo đục nghề nghiệp

Hằng năm
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Phụ lục số 01
SỔ CO sỏ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP PHÂN THEO ĐIA BÀN

Đơn vị: Cơ sở

STT
Huyện/

thành phô

Trường cao đăng Trưòng
r

trung câp
Trung tâm Giáo dục

nghề nghiệp

Công
lập Tư thục Tổng Công

lập Tư thuc
•

Tổng Công
lập Tư thuc

•
Tổng

1 Thành phố 04 04 02 02 04 05 03 08

2 Đông Hung 01 01

3 Hưng Hà 01 01

4 Kiến Xương 01 02 03

5 Quỳnh Phụ 01 01 01 01

6 Thái Thụy 01 01

7 Tiền Hải 01 01 02

8 Vũ Thư 01 01

Tỗng số 04 04 03 02 05 12 06 18



PHỤ LỰC SỐ 02

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TƯYẺN SINH VÀ CÁC NGHÈ Tổ CHỨC ĐÀO TẠO

STT
Tcn C(r sỏ* giảo dục nghề

nghiệp

Kếtq jâ tuyển sinh nătr 2016 Kct q uà (uyển sính nãm 2017 ĩiét quă tuyễn sinh nSm 201S Kct quà tuyền sình nSm 2019 icếl quỉ tuyển sinh nSm 2020 Kút quả tuyễn sinh năm 2021 Kết quả tuyễn sinh nìim 2022

tri ẨTong so CĐ TC

SCvà
đào ỈẠO
dưól 3
tháng

■rỉTông sô CĐ TC

sc và

dìin tạo
dưói 3

lliáng

Tổng sắ CĐ TC

SCvà
đào t»0
dưói 3
tháng

Tổng số CĐ TC

sc và

đào tạo
dưúi 3

tháng

Tổng sổ CĐ TC

sc và

đào tạo
dưól 3

tháng

Tổng số CĐ TC

sc và

đào lạo
dưói 3

tháng

Tổng st CĐ TC

sc và
đào tạo
dirói 3

tháng

(A) (B) (1)=(2)-K
3)+<4) (2) (3) (4) (1)=(2W

3)+(4) (2) (3) (-»)
(1H2W

3)+<4) (2) (3) (•í)
(l)=(2)+(

3)+<4) (2) (3)
(1)=(2H3

H4) (2) (3) (4)
(l)=(2)+(

3)+<4) (2) (3) (4)
(>)=(2)+
(3)+<4) (2) (3) (4)

A TRƯỜNG CAO ĐẢNG 5.49S 1.209 1.146 3.14D 4.800 1.076 1.071 2.653 4.445 564 935 2.946 4.194 517 682 2.995 4.229 766 4SỐ 3.007 4.047 696 542 2.809 996 571 425 -

l.Trưùng Cao đằng y tế Th^i Bình

1 Điều dưỡng 443 332 III 309 309 255 223 32 234 202 32 1S6 179 7 183 183 200 150 50

2 Dược 302 302 260 260 162 162 109 109 131 131 153 153 140 100 40

3 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 29 29 28 28 17 17 9 9 9 9 20 20 58 40 18

Tông 774 663 111
-

597 597
-

-

434 402 32
-

352 32D 32
-

326 319 7 - 356 356 - . 398 290 108 .

2. Trưòng Cao đẳng nghè Thổi Bình

I Điện công nghiệp 54 39 15
- 151 36 llỉ

■
359 56 303

-
297 ' 55 242

- 323 191 132 - 363 171 '  192 - 54 80

2 May thời trang 62 46 lổ
- 99 45 54

-
182 36 133 13 211 44 153 14 193 113 80 - 216 94 122 ỔO 70

3 Công nghệ ô tô 20 11 9
- 99 28 71

-
158 26 132

-
50 27 23

- 138 78 60 - 106 43 63 34 50

4 Công nghệ ihông tín
- - -

- - -
- -

- -
-

- - - - • 20 20 - • - - - 58 50

5 Tin học vãn phòng
- - -

-
338 338

- • 209
-

209
•

156
-

156
- - - - ■ 48 - 48 60 30

Tỗng 136 96 40
-

687 447 240
-

908 118 777 13 714 126 574 14 674 402 272 - 733 308 425 . $46 266 280 .

3. Tr ucme Cao dẳng nghề số 19

1 Điện Công nghiệp 438 126 190 122 154 154 116 116 130 130 120 120 lis 118

2
Kỹ thuật máy lạnh và điểu
hòa không khí

453 119 193 141 300 177 123 131 131 121 121 156 156 140 140

3 Công nghệ ô tô 410 120 169 121 175 175 llỉ 115 118 118 137 137 132 132

4 Hàn 268 125 143 216 110 106 109 109
- - .

5 Cắt gọt kim loại 103 103
-

-
- - .

6
Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp
mảv tính

120 120 129 129
-

-
- ■

7 Nghề lái xe ô tô 2.613 2.613 2.424 2.424 2.462 2.462 2.612 2.612 2.594 2.594 2.419 2.419

Tổng 4.405 3ỖS 900 3.140 3.398
-

74S 2.ỖS3 2.933
-

2.933 2.981
- -

2.981 3.007 - - . 3.007 2.809 . - 2.809

4. Trirờng Cao đẳng Văn hỗa nghệ (huật

1  |Thanh nhạc 1 13 13 8 8 9 9 5 5 II 11 óỊ 6 27 7 20



.í

STT
Tên cơ sử giáo dục nghề

nghiệp

Kếtq nả (uyễn sinh năm 2016 Kct quà tuyển sinh nìiin 2017 Kết quà luyểii sinh năm 201S Kết quà tuyển sinli năm 2019 ĩiél quà luyến sinh nìím 2020 Kct quà íuyển sinh nũtn 2021 Két quả tuyển sinh nãm 2022

Tổng sổ CĐ TC

SCvà
dào 1.10
đuii 3

tháng

Tổng số CĐ TC

sc và
đẳo tạo
dưứi 3

tliáng

Tổng só CĐ TC

SCvà
đẳo I90
dưới 3

(hjng

Tổng sỗ CĐ TC

SCvà
dăo (ọo
dir6i3
(háng

Tỏng số CĐ TC

SCvà
đìo iạo
dưói 3

tháng

Tồng số CĐ TC

SCvà
đàoIno
dirứi 3

tháng

Tổng sỂ CĐ TC

sc và
đảo lạo
dưól 3
Ihiỉng

(A) (B) (lH2)+(
3H4) (ỉ) (3) (4)

(l)-(2)+(
3)+(4) (2) (3) (4) (l)=(2)+<

3H4) (ỉ) (3) H) 3)^^4) (2) (3) (4)
(l)=(2)+(3

)+<4) (2) (3) (■»)
(I)=(2)+(
m4) (2) (3) (•») (3M4) (ỉ) (3) (•«)

2 Diễn viên sân khấu KH 11 11 10 10 1 1 25 25 7 7 5 5 15 5 10

3
Biểu điền nhạc cụ tniyền
thống - -

- - 4 4 10 10 15 15 g 3 10 3 7

4
Biểu diễn nhạc CI4 phương
Tâv - - ■ - 4 4 14 14 12 12 13 13

5 Quản lý VH VLVH 11 11
-

- - - - - - - - -

ỗ Khoa học thư viện 24 24
■ - 18 18 17 17

- - - ■

7 Sưphạmâmnhạc 12 12 23 5 18 8 8
-

- - • • -

8 Sư phạm âm nhạc LT 14 14
-

- -
-

- - - - - • -

9 Sư phạm mĩ thuật
-

-
18 9 9

-
- -

- • - • -

10 BDNC truyền thống 16 16 24 24 24 24 ỗ 6 9 9 n 11

11 Biổu diễn nghệ thuật chẻo 15 15 12 12 9 9 9 9 7 7 14 14

12 Thanh nhạc 12 12 10 10 9 9 15 15 58 ss 10 to

13 Organ lỉ 15 10 10 5 5 11 11 6S 68 37 37

14 Thiết kể đồ họa
- - -

-
- -

5 5 5 5 10 10

15 Hướng dẫn du lịch 37 37
- - - •

30 30 30 30 35 35

16 Hội họa
■ - - - 79 79

- - ■ - - -

17 Thư viện
■ •

3 3
- -

- - - - - -

Tổng 180 8S 95
-

118 32 86
-

170 44 126
-

147 71 76
-

222 45 177 • 1-Ỉ9 32 117 - 52 IS 37 .

B TRƯỜNG TRUNG CÁP 6.680 15 1.376 5.289 7.048
-

1.262 5.786 5.SS0
-

1.070 4.480 6.606
■ 1.391 5.215 Ổ.S34

- 1.3Ổ7 S.167 5.363 - 675 4.688 6.519 . S08 6.011

l.TrirỉmgTrung cấp cho ngưòi khuyct tật

1 Nghề Điện 71 66 5 82 79 3 94 91 3 266 261 5 387 384 3 46 35 11 25 15

2 Nghề May 124 122 2 142 133 9 39 89 235 216 19 223 212 11 37 27 10 40 17

3 Nghề Cơ khi 35 35 40 40 22 22 3 8 69 69 18 18

4 Nghề Mộc 6 6 6 ổ 5 5 6 6 5 5 7 7

5 Nghề Tin 17 17 64 64 52 52 42 42 64 59 5 23 18 s

6 Nghề Kể toán 4S 15 33 84 84 53 53 22 22 83 83 16 16 35 9

7 Hệ THPT 314 314 311 311 216 216 259 259 149 149 -

8 Hệ VH chuyên biệt 100 100 169 169 165 165 210 210 243 243
■



STT
Tên co* sở giáo đục nghề

nghiệp

Kếtq jâ tuyẻn sinli nãm 201Ổ Kct quả tuyển sinh nSm 2017 Kết quả tuyền sinh nãm 2018 Kết quà tuycn sinli nãm 2019 Két quả tuyển sinh nãm 2020 Kết quả tuycn sinh năm 202] Két quả luyễn sinh nãm 2022

Tổng sấ CĐ TC

sc và

đào tạo
đirỗl 3
(hiing

Tổng số CĐ TC

SCvà

đào (no
dirói 3
Iháng

Tổng sé CĐ TC

sc và

đăo lạo
dirỗi 3
(háng

TÔng sé CD TC

sc và
dào tạo
đưứi 3

(háng

Tỗng sổ CĐ TC

SCvà

đăo tạo
(lirál 3
lliáng

Tổng số CĐ TC

sc và
đảo lạo
dirửi 3

thăng

Tong so CĐ TC

sc và

dăo lạo
dưỏi 3

tháng

(A) (B) (l)=(2)+(
3)^<4) (2) (3) (•<) (1)=(2M

3)+(4) (2) (3) ("í)
(lH2)+(

3)4(4) (2) (3) (••)
(lH2)+<
3)^4) (2) (3) (4)

(I)=(2H3
)+(4) (ỉ) (3) {•») (í)={2)+(

3>+<4) (2) (3) (4)
(1)'(2>+
(3)+('l) (2) (3) (•«)

Tổng 715 15 273 427 S98
-

400 498 696
-

307 389 1.0-Ỉ8
-

549 499 1.223
-

807 416 147 -
114 33 141 - 100 41

2. Trưfrng (rung cap Giao thông vận tả

1 Lái xe ô tô 2.965 2.965 3.239 3,239 3.054 3.054 3.540 3.540 4.144 4.144 4,643 4.643 5.142

2 Vận hành xe nâng hàng 28 28 25 25 24 24 18 18 9 9 12 12

3 Vận hành máy thi công nền 42 42 16 lổ 10 10
- - - - -

4 Khai thác vận tải ô tô
■ - ■

-
70 70 -

5 Công nghệ ô tô
■

41 4] 41 41 40 40
- -

Tổng 3.035
-

-

3.035 3.321
-

41 3.280 3.129
-

41 3.088 3.598
-

40 3.558 4.223 - - 4.223 4.655 . - 4.655 5.142 - S.I42

3. Trtrừng (rung cấp nông nghiệp

1 Trảng ưọt vả bảo vệ thực vật 224 224 137 137 258 2^8 246 246 310 310 320 320 105 250

2 Bảo vệ thực vật 330 330 231 231
■ ■ - - 90 150

3 Trồng rau 231 231 476 476 330 330 360 360 264 264 - 50 100

4 Chăn nuôi thú y 198 198 96 96
-

167 167 240 240 201 201 50 ISO

5 Thú y
-

170 170 99 99
- - -

6 Chăn nuối gia súc gia cầm 561 561 528 528 408 408 558 558 264 264 - 65 100

7 Nuôi trồng thủy sản ỔO ỔO
-

■ - ■ .

8 Kể toán doanh nghiệp 61 61 74 74 7 7 43 43 10 10 40 40 48 78

9 Quản lý đất dai 20 20 21 21 8 8 6 6
- -

Tổng 1.685
-

503 1.182 1.733
-

328 Ỉ.40S l.IIO
-

372 738 1.380
-

462 918 1.088 - SỔO S28 561 - 561 . 1.23Ổ . 408 828

4. Tr xcmg trung cắp nghề iir thục Việt Đức

1 Điện công nghiệp 30 30 25 25 30 30

2 Hàn 20 20 30 30 25 25

3 May công nghiệp 40 40 30 30 30 30

Tổng 90 30 CO 85 25 (ỈO 85 30 55

S.Tr TÔTig Trung cấp xây đựng (đã sáp nhập vào Trường Cao đẫng nghề Thái Bình nẵm 20Ỉ9)

1
Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

35 35 30 30

2 Điộn dân dụng 65 40 25 46 25 21

3 Cốt thép hàn 60 30 30 50 25 25



-> V

STT
Tên cơ sờ giáo dục nghề

nghiệp

Kếtq 110 tuyển sinh nảtr 2016 Kết quả tuyển sinh năm 20Ỉ7 Kct quii tuyển sinh nSm 201S Kct quâ tuyễn sinh nnm 2019 Kết quả tuyển sính năm 2020 Kết quà tuyển sinh năm 2021 Ket quả tuyển sinh niíin 2022

Tổng số CD TC

SCvà
dăo tạo
(lirói 3
thảng

Tổng số CD TC

sc và

đăo tạo
dưỗỉ3
tliăng

Tỗng so CĐ TC

SCvà

dào tạo
dưói 3
tháng

Tỗng số CĐ TC

SCvà

đào tạo
dưói 3

tháng

Tổng sổ CĐ TC

SCvà

đào tno

dưó13
tháng

Tổng số CĐ TC

sc và
đào tiỊO
đirói 3

(háng

Tổng sí CĐ TC

sc và
đào tno
dưiíi 3
thâng

(A) (B) (lH2)+(
3)+(4) (2) (3) (4) (I>-{2)+(

3)+(4) (2) (3) (4) (t)=(2)+{
3)+<4) (í) (3) (4) (1)=(2W

3)4<4) (2) (3) C)
(l)'(2)^-(3

)+(4) (ỉ) (3) (■«) (lH2)+{
3)+(4) (2) (3) (1) (3)+('») (2) P) (•»)

4 Hàn 75 40 35 60 30 30

5 Ne hoàn tìiiện 40 40 35 35

6 Bê tông cốt thép 30 30 30 30

7 Cốp pha giàn giáo 45 45 40 40

8 Gia công lắp đặt cổt thép 25 25 30 30

Tông 375 145 230 321 110 211

6. Tr iròTig Trung cấp ngliề thù công mỹ nghệ Kiến XiroTig (đã sáp nhập vào Trưòíig Cao đẳng nghề Thái Bình năm 2019)

1 May thời trang 25 25 18 18

2 Điện công nghiệp 15 15 15 15

3 Hàn 25 15 10 25 10 IS

4 Điện dân dụng 35 20 15 32 15 17

May công nghiệp 150 150 100 lOƠ

Tông 2S0 75 175 190 58 132

7.Tr irÒTig trung cấp kinli lế kỹ (huật công ng'"ệr <đũ gĩS! thS nSm 2020)

1 May thời trang 150 150 100 100 120 120 130 130

2 Điện công nghiệp 100 100 80 80 90 90 110 110

3 Điện tử dân dụng 280 100 ISO 320 120 200 320 110 210 340 100 240

Tổng 530 350 180 500 300 •  200 530 320 210 580 340 240

c TRUNG TÂM GDNN-GDTX 2.674
-

U27 1.347 3.593
-

1.364 2.229 4.456
-

2.526 1.930 3.604 -• 1.888 1.716 3.032
-

1.620 1.412 2.785 - 2.275 510 2.796 - 2.301 495

l.Tr jng íàm GDNN-GDTX huyện Vũ rhir

1 May 139 139 220 128 92 200 135 65 142 142 106 106 lổO 160 190

2 Điện 42 42 62 62 69 69 107 107 lốO 160 217 217 153

3 TB May 0 0 63 68 0 0 0

4
Vận hành và sc mảy nông
nGhiêD

0 84 84 56 56 0 0 0

Tổng 181 0 181 0 366 0 190 176 393 0 272 121 249 0 249 0 266 0 266 0 377 0 377 ữ 343 0 343 0

2. Trung tăm GDNN - GDTX thành phố Thái Bình

1  |May 1 22 1 1 1 17 17 99 99 130 60 70 93 63 30 -  1 1 1 47



. U'l 1." '•vự l ỊT
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STT
Tên CO' sở giáo dục nghề

nghiệp

Kếl q Iià tuyun sinh nũm 201(j Kct quả tuycn sinh năm 2017 Kếi quả tuyển sinh nìim 2018 Kct quả tuyển sinh năm 2019 Ket quả tuyển sinh năm 2020 Kết quẵ tuyển sinh nSm 2021 Kct quả (uyển sìnb Dỉíni 2022

TỈng sé CĐ TC

SCvà

đảo (90
duứi 3

Iháng

Tỏng sổ CD TC

sc và
đào tno
dirfri 3
tháng

Tồng sổ CD TC

SCvà

dăo t{io
đirỂi 3
(háng

Tổng sổ CĐ TC

sc và
dào (90
dirói 3

tháng

Tổng sổ CĐ TC

SCvà

đào tạo
dLTÓÍ 3

Ihảng

Tổng số CD TC

sc và

đảo (90
dưói 3
Iháng

Tổng sc CĐ TC

sc và

đảo tạo
dưú13
tháng

(A) (B) (l)-(2)+<
3)+<4) (2) (3) (•í)

(I)=(2W
(2) (3) (■«)

(1H2M
(2) (3) (•«) 0H2M

3)+{4) (ỉ) (3) (•«)
(l)=(2)+<3

W4) (2) (3) (■»)
(lH2>+<

(2) (3) {•») (3>+<4) (2) (3) (•«)

2 Điện
- 17 17 117 117 36 36 67 67 52 52 113

3 Ke toán
-

-
54 54 54 54 47 47 167 167 50

4
Bảo quản và chế biến thực
phẩm -

- - 51 51 48 48 102 102 51

Tổng 22
■

22
-

34
-

34
-

270
-

270
-

271
-

201 70 255
- 22S 30 321 . 321 - 361 0 2Ổ1 0

3. Tr ing Inm GDNN - GDTX huyện u In Xinmg

1 Điện CN
-

0 48 48
-

0
■

0 77 77 45 45 25

2 KTMay 20 20 4S 48 111 26 Sỉ 199 79 120 185 65 120 86 86 38 50

3 Tin học 32 32
•

0 30 30
-

0
- 0 81 81 44

4
Kỳ thuặt điện lạnh và Điéu
liòa kliônc khí 60

5 Kỹ thuật chế bién món ăn
44

6 Chăm sóc sắc dẹp
24

7 Bảo vệ thực vật
■

0
-

0 30 30
-

0
- 0 . . 0

Tổng 52
-

52
-

96
•

96
-

171
-

86 85 199
-

79 120 262 • 142 120 212 - 212 . 28S 0 235 50

4. Tr ung tâm CDNN - GDTX huyộn Himg Hả

1
Điện Công nghiệp và dân
dụng

164 114 50 131 81 50 111 87 24 47 47 77 37 40 IIS 115 35

1 Điện tử 26 26 53 53
-

- - - 35

3 Chăn nuôi Thú Y
-

25 25 68 68 80 80
- 74 74

4 Trồng ưọt vả bào vệ thực vật
• - 57 57 SO SO

- 57 57 30

5 Kế toán 81 81 40 40
-

-
75 75 70 70

6 Sửa chữa và lắp ráp máy tinh
- 36 36

- 46 46 28 28 42 42

7 Tin học van phòng 46 46 60 60 ỈO 50 25 25 45 45 . 35

8 Công nghệ Ô tô 19 19
- 101 101

- - 54 54

9
Sửa chữa máy thi công xây
dựng ■

-
52 52

-
-

41 41

10 Kĩ thuật chế biến món ăn 2S 23
- 47 47

- - - 30

II May công nghiộp 77 55 22 26 26 67 41 26
- 97 77 20 82 82 50

12 Kĩ thuật xây dựng 32 32 24 24 71 71 64 64 73 73 80 80



*ĩi - • ' r--'.!ì' \

i  .1

SÍT
Tên co* 50* giáo dục nghề

nghiệp

Kểtq uá tuyẽn sính năir 2016 Kct quà luyễn sinh năm 2017 Kết quà tuyền sinh nẵm 2018 Kết quà tuycn sinti nãni 2019 Kết quà iuyễn sinh năm 2020 Kết quả iuyển sinh nSm 2021 Kct quii tuyển sinh nãm 2022

Tổng số CĐ TC

SCvà

dăo tạo
du^ 3
tháng

Tỗng số CD TC

sc và
đảo (no
dưól 3

(háng

Tồng số CĐ TC

SCvà
đỉo tạo
duứì 3

tháng

Tồng sé CD TC

SCvà

đăo lạo
dưói 3
IliáDg

Tong số CĐ TC

SCvà
đào lạo
duửi 3

Iháng

Tang sầ CD TC

sc vả

dào lạo
đir6i3
tháng

Tỗngsc CĐ TC

sc và
đào lạo
dưỗi 3
tháng

(A) (B) (IH2H
3)+(4) (2) (3) (•») (l)=(2)+(

3)+<4) (1) (3) (•»)
(IH2K
3^) (2) (3) (■») 3W4) (2) (3) (•»)

(•)=(2)+<3
(2) (3) (•») SHC) (2) (3) w (SM-Í) (2) (3) (■»)

13 Du lịch
-

- - 30 30

14 Cơ Khi
•

-
- - 36 36 38 38

15 Hàn 10 10
■

- -
■ ■ 35

lổ
Sửa chữa vận hành máy
nông nghiệp 25 25 20 20 25 25 70 70 20 20

-

17 Điện nước 61 61
-

-
■ - -

Tổng 569
-

426 143 415
-

259 1S6 649
-

524 125 442
- 347 95 451 - 326 125 6S3 . ỔS3 . 250 0 250 0

5. Trung tâm GDNN - GDTX huyện Ti n Hải

1 Tin học văn phòng 22 22 400 400 273 47 226 213 213 337 337 204 204 50

2 Điện dãn dụng
-

120 120 93 31 62 60 60
- -

3 May công ngliiệp 60 60 40 40 62 62 60 60 9S 9S
- 70

4 Hản 22 22
-

1 1
-

■ - 20

5 Điện tử công nghiệp 57 57
-

- - - -

6 May thời trang 51 51 55 55 91 91 42 42
- -

7 Sừa chữa máy tính 48 48
-

- - • -

8 Công nghộ thông íin
-

■
- 44 44

■ -

9
Kỹ thuậí nhiệt vả diều hòa
không khí

45 45
-

-
■

• -

10 Đan lát thủ công 105 105
- 60 60 60 ỔO

- .

II Thêu ren thủ công
-

-
- •- - -

12 Vận hành máy nông nghiệp
- 60 60

- - - .

13 Quản trj mạng
- ỉỗ Số 76 76

- - .

14
Công nghệ kỷ íhuậl điện,
diện tử - 97 97

-
-

• -

15 Tin học ứng dụng
- 47 47

- - - .

16 Thương mại điện tử
-

-
84 84 130 130

- .

17 Kể toán doanh nghiệp
-

-
48 48

- -
-

Tông 410
-

223 187 875
■

2SS 620 788
-

377 411 609
-

21Ổ 393 435
- - •435 204 -

. 204 170 0 170 0

6. Trung lâni CDNN-GDTX huyyn Thải Thụy



SÍT
Tên Cff sở giáo dục nghề

nghiệp

Kế(quâ tuyền sinh năir 2016 Kết quà tuyển sinh nSm 2017 Kết quà tuyển sinh năra 2018 Kct quà tuyển sinh nSm 2019 Kểt quả (uyển sinh nãm 2020 Két quả tuyển sinh nSm 2021 Kết quả iuyển sinh năm 2022

Tỗng sổ CĐ TC

SCvà
đào t?0
(lirúi 3
(háng

Tồng sẳ CĐ TC

SCvả

đỉio tọo
dưM3
thiSng

Tỏngsé CĐ TC

sc và
dăo tọo
dưól 3
(háng

Tỗng số CĐ TC

sc vả
đảo 190
dưóí3
tháng

Tồng sổ CĐ TC

SCvà
đảo (90
dưỗi 3
Iháng

Tổng sổ CĐ TC

SCvà
dào tọo
dirúl 3
tháng

TỈng S( CĐ TC

sc và
đào tạo
dưổi 3

iháng

(A) (B) (I)=(2)+(
3W4) (2) (3) (•») («H2W

3W4) (í) (3)
(Í)=(2>K

3)+(4) (2) (3) (4) (>H2)+<
3)+(4) (2) (3) (4) (l)=t2)+<3

)+<4) (2) (3) (•»)
(1)=(2W

3)+<4) (ỉ) (3)
(l)-(2)+
(3)+(4) (2) (3) (•»)

1 Nghề May 32 32 359 232 127 429 155 274 61S 301 314 2SS 0 202 83 220 S9 131 137 76 61

2 Nghề Điện dãn dụng
-

- 183 183
- - 35 35 124

3 Nghề Hàn
•

-
109 109

• - 42 42 54

4 Nghề KT xây dựng 55 55
- 26 26

- 42 42 .

5 Nghề Kể toản
• - 43 48

■ - .

6 Nghề Tin 20 20 55 55 45 45
- - . 35

7
Vận hành, sữa chữa máy
nồng nghiệp - 120 120 68 68 23 23

-
- 30

s
Kinh doanh vật tư nông
nRhiệp (BVTV) -

-
35 35 44 44

- -

9 Thúy
- -

- 78 78
- .

10 Kỹ thuật chế biển món ăn
35

11 Công nghệ thông tin
35

12 Ngôn ngữ tiếng Nhật
29

13 Thương mại điện tủ
36

14 Chăm sóc sắc đẹp
33

lỉ Hưởng dẫn du lịch
34

Tỗng 107
- ■

107 534
-

232 302 943
-

540 403 760
-

301 459 327 . 202 125 297 . 131 166 647 0 521 126

7.Tr jng (âm GDNN-GDTX huyện Đôn 1 llimg

1 May công nghiệp 110 40 70 120 50 70 145 40 105 105 105 85 50 35 60 60 174 114 60

2 Điện Công nghiệp
- 50 50

- 90 90 217 147 70 170 170 123

3 Điện Dần dụng
-

35 35 35 35
- - . 65

4 Ke toán 40 40
-

- - - .

5 Quản lý bán hàng siêu thj
-

- 40 40
- - .

ổ Máy lạnh vả điểu hòa KK
-

ỈO 50
■ 85 85

- . 83

7 Trồng trọt và BVTV 45 45
-

- 85 85 - .

8 Thúy 105 105 210 210 140 140 70 70 105 105 105 lOS 105

9 Cấp thoát nước
-

- 80 80
• - -

10 Kỹ thuật xây dựng 70 70
-

- -
-

-
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Kểt q jà tuyển sinh nSm 2016 Kct quà tuyển sinh năm 20Ỉ7 Kct quà tuyển sinh năm 2018 Ket quà tuyển sinh năm 2019 Kết quà tuyển sinh nãm 2020 Kết quà tuyển sinh nũm 2021 Kết quả tuyển sinh nSm 2022

STT
Tên cv sở giáo dục nghề

nghiệp
Tồng số CĐ TC

SCvà

đào tạo
dưỗi 3

tháng

Tổng sổ CD TC

sc và

đào t.ỊO
dưói 3
tháng

Tỏng sổ CĐ TC

SCvà
đào tạo
dưđi 3
tháng

Tồng số CD TC

sc và

đào t.ỊO
du-óiS
tliáng

Tổng số CD TC

sc và
đào lạo
dưói 3

(Mng

Tổng số CD TC

sc và
đào tạo
dưửí 3

tháng

Tổng SĐ CĐ TC

SCvả

đăo tọo
diról 3
Ilsáng

(A) (B) (l)=(2)+(
3)+(4) (2) (3) (4) (>)=(2)+(

3)4<4) (2) (3) (•«)
(IH2)+(

3)1^4) (2) (3) (4) (l)=(2)+(
3W4) (2) (3) (■♦)

(l)'(2)+(3
)+{4) (2) (3) (■í) 3)+(4) (2) (3) (4)

(1H2)+
(3)+<4) (2) (3) (4)

11
Điện Công nghiệp và Dân
dụng 78

12 Gông nghệ thông tin 40

13 Kỹ thuật chế biến món ăn 49

14 Chăm sóc sẳc đẹp 34

15
Vận hành và sửa chữa máy
nông nghiệp

70 70
- 35 35

- 35 35 35 35 35

Tỗng 440
-

195 245 465
-

150 315 475
-

160 315 435
-

260 175 442
- 197 245 370 - 230 140 786 0 521 265

8. Trung tẵm GDNN-GDTX huyện Qu' nh Phụ

1 Chăn nuôi thú y 94 94 45 45
-

- - -

2 Bão vệ thực vật- trồng ưọl 94 94 43 43
- lOS 105

- 71 71

3 Kế toản 40 40 60 60 30 30
- - -

4 Điện dân dung.
-

-
66 66 67 67 45 45 96 96

5 Hàn
-

-
81 81

- 29 29 21 21

6 Nuôi trồng thủy sản
-

-
82 82

- - -

7 Tin học ứng dụng
-

-
33 38

- 75 75 78 78

s Công nghệ sinh học
-

- ■
-

35 35 -

9 Công nghệ máy may
- -

-
42 42 45 45 50 50

10 Sứa chữa may may
-

- - 21 21 33 33 35 35

11 Lao đông nông thôn 165 165 235 235 105 105 105 105 100 100
■ 0 54 0 0 54

Tổng 393
-

228 lổS 383
-

148 235 402
-

297 lOS 340
-

23S lOS 362 - 262 100 351 - 351 - 54 0 0 54

9. Trung lúm Dạy nghề và chuyển giao :hoa học công nghệ (thuộc Trirâng Dại học ThAi Bìnli)

1 May công nghiệp 200 200 150 150 150 150 100 100 100 100

2 Điện dân dựng 100 100 70 70 30 30 50 50 40 40

3 Chế biến món ăn
- •

-
40 40 50 50

Tổng 300
- -

300 220
- -

220 180
• -

180 190
- -

190 190
- - 190

10. Trung tãni Dạy nghề Hậi ngiròi mù (ình Thái Bình

1 Xoa bỏp bấm huyệt 25 25 30 30 25 25 30 30
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Kct q ià (uyển sinh nSn) 2016 Kết quà tuyển sinh nSm 20Ỉ7 Kết quả tuyển sìoh năm 2018 Kết quà (uyln sinh năm 2019 Kểt quả tuyển sinh nẵm 2020 Kết quả tuyền sinh nSm 202Ỉ Két quà tuycD sinh nãm 2022

STT
Tên Cữ sở giáo dục nghề

nghiệp
Tổng só CĐ TC

sc và
đảo tợo
dưól 3
thỉng

Tổng số CĐ TC

SCvà

đ&o tọo
dưól 3
tháng

Tổng sé CĐ TC

sc và
đăo tQO
dinH 3
(IiAng

Tổng sổ CĐ TC

SCvà
đào i{io
dirổi 3
thđng

Tổng số CĐ TC

sc và
đăo t^o
điróì 3

(háng

Tổng số CĐ TC

sc và

đào Ì90
dưóỉ 3
iháng

TÔng sá CĐ TC

sc và
đào tọo
dưứi 3
thỉng

(A) (B) («H2W
3H4) (2) (3) (•»)

(l)»(2)+(
3W4) (2) (3) (•«) (I)-(2M

3W4) (2) (3) (•<)
(«)=(2)+(

3)+(4) (2) (3) (•»)
(>)=(2)+<3

)+{4) (í) (3) (•»)
(IH2W

3)+<4) (2) (3) (■») (»■{2)+
(3)+<4) (2) (3) (•»)

2 Tin học văn phòng 20 20 25 25 15 15
-

Tỗng 45
- -

45 55
■ ■

ss 40
- -

40 30
- - 30

11.Trung tâm Dạy nghề ngirờl (ẳn tật > à trẻ mồ côì

1 May công nghiệp 30 30 25 25 20 20 17 17 20 20

Tổng 30 30 25 25 20 20 17 17 20 20

12. Trung tâm dạy nghề Thỉing Long

I May công nghiệp 60 €0 55 ss 55 55 40 40

Tông 60 60 55 ss 55 ss 40 40

13. Trung tâm dạy nghề vì hỗ irq nông dân

I May công nghiệp 40 40 35 35 40 40

Tổng 40 40 9S 35 40 40

14. Trung tâm dạy nghề dân lặp 27/7 Kj ến Xinni 1

1 May công nghiệp 15 IS 20 20 20 20 15 15 22 22

2 Sửa chũa máy may 10 10 15 15 10 10 7 7

Tônc 25 2S 35 35 30 30 22 22 22 22

TÓNG CỘNG 14.849 1.224 3.849 9.776 15.441 1.076 3.697 10.668 1-4.4SI 564 •1.531 9JS6 14.404 517 3.9Ổ1 9.926 13.795 766 3.443 9.S86 12.195 696 3.49Ỉ 8.007 10.311 571 3.234 Ổ.S06

Học trinh độ cao đẳng )à: 5.414 ngu^.
Ilọc trình độ trung cổp là: 26.207 ngưòi.
Học trình độ sơ cấp và đảo tạo dưới 3 tháng ]à: 63.825 ngưừi.
* Ghi chú: số lượng bọc sinh được tuỵển sình đào tạo tại các Trung tãm Giáo dạc nghề nghiệp - Giáo dục íhườìigxuyẽn do tlụn hiện liên kểt đào tạo với các trường Irung cấp trườìi" cao đẳng.



Phụ lục số 03
TỘNG HỢP ĐẤT SỬ DỤNG, PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT VÀ

XƯỞNG THựC HÀNH CẲC cơ sở GIÁO DỤC NGHÈ NGHIỆP

STT Các CO' sở GDNN

Diện
tích

đất
(m^)

Phòng học lý
thuyêt Xưỏng thực hành

Số
phòng

Diên tích
SỐ

phòng
(Xưởng)

Diện
tích
(m5

1 Trường Cao đẳng nghề 39.690 50 2.500 18 1.320

2 Trường Cao đẳng y 20.998 ■ 20 1.200 25 1.375

3
Trường Cao đẳng văn hóa
nghệ thuật 6.550 23 1.375 19 830

4 Trưòoig Cao đẳng nghề 19 46.934 21 1.785 34 6.392

5
Trường Trung cấp cho
người khuyết tật 5.225 41 1.640 24 1.008

6
Trường Trung cấp nông
nghiệp 82.813 12 720 02 10.000

7
Trường Trung cấp nghề
giao thông vận tải 60.000 07 630 02 450

8
Trung tâm GDNN-GDTX
Vũ Thư

16.000 18 972 15 810

9
Trung tâm GDNN-GDTX
thành phố 3.300 16 640 06 240

10
Trung tâm GDNN-GDTX
Kiến Xương 15.700 10 400 02 1.000

11
Trung tâm GDNN-GDTX
Tiền Hải 8.000 25 1.350 02 400

12
Trung tâm GDNN-GDTX
Thái Thụy 25.000 35 2.170 20 1.930

13
Trung tâm GDNN-GDTX
Đông Hưng 5.345 18 936 05 495

14
Trung tâm GDNN-GDTX
Hưng Hà 7.530 29 1.740 13 520

15
Trung tâm GDNN-GDTX
Quỳnh Phụ 17.000 21 1.134 05 425

16
Trường Trung cấp nghề tư
thục Việt Đức

Đã chuyển đổi chủ sở hữu, đcm vị đang làm các
thủ tục thuê đất

17
Trường Trung cấp Công
nghệ quốc tế

Hiện tại đang thuê đất tại số 04 phố Kim Đồng,
phưÒTig Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình
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18
Trung tâm dạy nghề 297
Lý Bôn

Nhiêu năm không hoạt động, hiện tại không có trụ
sở

19
Trung tâm dạy nghề tư
thục Duy Toàn 2.900 02 60 01 40

20
Trung tâm Dạy nghề 27/7
Kiến Xương 3.449 07 210 04 120

21
Trung tâm dạy nghê
Nguyễn Công Trứ 4.400 06 180 03 90

22
Trung tâm Dạy nghề
Thang Long

Trung tâm được thành lập ừong Công ty cổ phần
đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long

23
Trung tâin dạy nghê Nam
Thái

Nhiêu nãm không hoạt động, hiện tại không có trụ
■  sở

24
Trung tâm dạy nghề cho
người khuyết tật

Trụ sở Trung tâm tại Hội Bảo trợ người khuyết tật
và trẻ mô côi tỉnh

25

Trung tâm Dạy nghề và
chuyển giao khoa học
công nghệ - Trường Đại
học Thái Bình

Trụ sở nằm trong trường Đại học Thái Bình

26
Trung tâm dạy nghề Hội
người mù tỉnh Trụ sở tại Hội người mù tỉnh

27
Trung tâm dạy nghề và hỗ
trợ nông dân Trụ sở tại Hội nông dân tỉnh
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Phu lục số 04
TỔNG SỐ CÁC NHÀ GlẲO GIÁO DỤC NGHÈ NGmỆP

Đom vị: Người

1. Các trường Cao đẵng
Tong sô Trình độ đại

học trở lên
Trình độ cao

đẳng
Đạt chuẩn dạy

trinh độ cao đẳng
Nghiệp vụ sư

phạm đạt chuẩn
Tiếng Anh bậc

1,2, bậc 3 trở lên
Tin học cơ bản,

nâng cao

161 155 06 161 161 161 161

2. Các trường Trung cấp
Tổng số Trình độ đại

học trở lên
Trìrủi độ cao

đẳng, trung cấp
Đạt chuẩn dạy
ừình độ trung

cấp,sơ cấp

Nghiệp vụ sư
phạm đạt chuẩn

Tiếng Anh bậc
1,2, bậc 3 trở lên

Tin học cơ bản

87 78 09 87 87 87 87

3. Các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp
11 « Á ATông sô Trình độ đại

học trở lên
Trình độ cao

đẳng, ừung cấp
Đạt chuẩn dạy
trình độ sơ cấp

Nghiệp vụ sư
phạm đạt chuẩn

Tiêng Anh bậc
1,2

Tin học cơ bản

110 76 34 79 79 87 87

4, Tông cộng

Tông sô Trình độ đại
học trở lên

Trình độ cao
đẳng, trung cấp,

sơ cấp

Đạt chuẩn dạy
ữình độ cao đẳng,
trung cấp, sơ cấp

Nghiệp vụ sư
phạm đạt chuẩn

Tiếng Anh bậc
1,2, bậc 3 ừở lên

Tin học cơ bản,
nâng cao

358 309 49 244 327 335 335
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Phụ lục số 05
Nhu cầu đào tạo và dự báo ngành nghề đào tạo đến năm 2025 và năm 2030

Chỉ tiêu
Trình độ
cao đẳng

Trình độ
trung cấp

Trình độ sơ
cấp và đào tạo
dưỏi 3 tháng

Lao động
phổ thông Ghi chú

I. Khu kinh tế và các Khu cồng nghiệp
1. Nhu cầu đào tạo lao động đến năm 2025 , trong đó: 21.271 13.101 1.131 11.726

Chuyên ngành đào tạo tiếng Trung/Anh/Hàn 144 87

Chuyên ngành QTKD, Kế toán, Tài chính, Marketing 161 60 0

Chuyên ngành đào tạo xây dựng dân dụng và công nghiệp 130 45 180 400

Chuyên ngành Vẽ và thiết kế trên máy tính 407 165

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, lắp ráp, sửa chữa 1.994 1.427 150 500

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô 3.431 2.147 120 334

Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy, vận hành máy 1.893 1.171 60 160

Chuyên ngành Công nghệ Hàn, Mạ, Son, Đức, Tiện, Phay, bào;
hàn C02, tiện, cắt CNC 464 248 70 232

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, cơ điện tử 5.145 2.432 74 570

Chuyên ngành May công nghiệp 1.970 1.339 305 8.850

Chuyên ngành Sản xuất động cơ điện 1.439 1.348 52 280

Chuyên ngành Công nghệ quản lý chất lượng, xử lý môi trường 669 282 40

Chuyên ngành Chế tạo khuôn mẫu 612 950 40 200

Chuyên ngành Tự động hỏa công nghiệp 963 573 40

Chuyên ngành Logistics 474 259



Chuyên ngành Công nghệ thông tin 1.375 0 200

2. Nhu cầu đào tạo lao động đén năm 2030 , trong đó: 23.571 15.883 1.818 16.990

Chuyên ngành đào tạo tiếng Trung 140 90

Chuyên ngành QTKD, Kế toán, Tài chính, Marketing 120 45 0

Chuyên ngành đào tạo xây dựng dân dụng và công nghiệp 111 45 280 300

Chuyên ngành Vẽ và thiết kế trên máy tính 342 188

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, lắp ráp, sửa chừa 2.399 1.643 250 620

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô 4.130 2.488 220 300

Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy, vận hành máy 2.275 1.354 80 120

Chuyên ngành Công nghệ Hàn, Mạ, Son, Đức, Tiện, Phay, bào;
hàn C02, tiện, cắt CNC 539 275 131 535

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, cơ điện tử 4.972 3.806 90 1.160

Chuyên ngành May công nghiệp 1.803 1.440 500 13.160

Chuyên ngành Sản xuất động cơ điện 1.921 1.539 152 295

Chuyên ngành Công nghệ quản lý chất lượng,xử lý môi trường 783 325 40

Chuyên ngành Chế tạo khuôn mẫu 756 1.098 35 200

Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp 1.188 658 40

Chuyên ngành Logistics 587 298

Chuyên ngành Công nghệ thông tin 1.506 591 0 300

n. Một số lĩnh vực nằm ngoài Khu kinh tế và các Khu công nghiệp
1. Lĩnh vực Giao thông vận tải
1.1. Nhu cầu đào tạo lao động đến năm 2025 12.310
Đào tạo lái xe ô tô các hạng 12.000

•'(í' ,



Khai thác vận tải ô tô \J
.  -ÍK ^ 210

Vận hành xe nâng hàng 100
2. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2.1. Nhu cẩu đào tạo lao động đến năm 2025 , trong đó: 600 15.500 1.200
Chế biến, thực phẩm, nông sản 100 330 200
Trông cây ăn quả 330
Kỹ thuật trông rau, hoa công nghệ 4.650
Nông nghiệp công nghệ cao 100 1.800 200
Công nghệ chế biến thủy sản 160
Nuôi trông thủy sản nước ngọt 100 520 200
Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ 520
Khai thác đánh bắt thủy sản 490
Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thú y 100 6.300 200
Trông trọt và Bảo vệ thực vật 100 200
Nghê Giám đôc Họp tác xã 400
Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 100 200
2.2. Nhu cầu đào tạo lao động đến năm 2030 , trong đó: 300 900 13.350 1.500
Chế biến, thực phẩm, nông sản 50 150 350 250
Trông cây ăn quả 300
Kỹ thuật trông rau, hoa công nghệ 3.000
Nông nghiệp công nghệ cao 50 150 2.000 250
Công nghệ chế biến thủy sàn 200
Nuôi trông thủy sàn nước ngọt 50 150 600 250
Nuôi trông thủy sản nước mặn, nước lợ 500
Khai thác đánh bắt thủy sản 500
Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thú y 50 150 5.500 250
Trông trọt và Bảo vệ thực vật 50 150 250
Nghê Giám đôc Hợp tác xã 400
Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 50 150 250
3. Lĩnh vực Xây dựng
3.1. Nhu cẩu đào tạo lao động đến năm 2025 , trong đỏ: 500 1.500
Nê - hoàn thiên ÓOO
Côt thép - Hàn 100 200
Mộc (Cóp pha - giàn giáo) 200
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Vận hành máy 200

Kỹ thuật xây dựng (Bê tông, vữa, vật liệu xây dựng) 100 100

Cấp thoát nước 100 100

Điện dân đụng 100 100

Sửa chữa máy 100

3.2. Nhu cầu đào tạo lao động đến năm 2030 , trong đố: 1.250 3.500
Nê - hoàn thiện 1.250

Côt thép - Hàn 250 500

Mộc (Cóp pha - giàn giáo) 500

Vận hành máy 500

Kỹ thuật xây dựng (Bê tông, vữa, vật liệu xây dựng) 250 250

Cấp thoát nước 250 250

Điện đân dụng 250 250

Sửa chữa máy 250

4. Lĩnh vực Văn hóa, thể thao và đu lịch
4.1. Nhu cầu đào tạo lao động đến năm 2030 , trong đó: 244 619 854 1382

Kỹ thuật chế biến món ăn 15 30 110 205

Hướng đẫn du lịch 16 34 23 54

Quản trị khách sạn 257 311 330
Quản trị buông phòng 45 65 105 305

Quản ừị dịch vụ du lịch và lữ hành 103 139 245 235

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uốnơ 65 94 60 253

ii' .

* Tổng số nhu cầu đào tạo lao động đến năm 2025
trung cấp 14.201 người, trình độ sơ cấp và đào tạo
* Tổng số nhu cầu đào tạo lao động đến năm 2030
trung cấp 18.652 người, trình độ sơ cấp và đào tạo

là 78.839 người, trong đó; Trình độ cao đẳng 21.271 người, ữình độ
dưới 3 tháng 30.441 người, lao động phổ thông 12.926 người,
là 82.161 người, trong đó: Trình độ cao đẳng 24.115 người, trình độ
dưới 3 tháng 19.522 người, lao động phổ thông 19.872 người.



Phụ lục số 06
DANH MỤC NGHÈ laiUYẾN KHÍCH ĐÀO TẠO VÀ ĐÀO TẠO
THEO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAỎ ĐỂN NĂM 2025

STT Tên ngành, nghề
1 Tin học viễn thông úĩig dụng

2 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

4 Tin học ứng dụng

5 Công nghệ kỹ thuật ô tô

6 Hàn (Công nghệ Hàn; cốt thép - Hàn)

7 Cắt gọt kim loại (Công nghệ kỹ thuật cơ Ichí; cơ khí chế tạo)
8 Tự động hóa công nghiệp

9 Công nghệ thông tin

10 Kỹ thuật xét nghiệm y tế

11 Nông nghiệp công nghệ cao



Phụ lục số 07
Dự KIẾN BỔ SUNG DÃNH mục nghề khuyến khích

ĐÀO TẠO VÀ ĐÀO TẠO THEO CHƯƠNG TRÌNH
CHẤT LƯỌTVG CAO ĐẾN NĂM 2030

STT Tên ngành, nghề

1 Công nghệ sinh học

2 Điện tử công nghiệp

3 Điện tử dân dụng

4 Trang trí nội thất

5 Logistics

6 Kỹ thuật chế biến món ãn

7 Hướng dẫn du lịch

8 Quản trị khách sạn

9 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

10 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

11 Chăm sóc sắc đẹp

12 Chế biến lương thực

13 Công nghệ chế biến thủy sản

14 Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

15 Khai thác, đánh bắt hải sản
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Phụ lục số 08
KINH PHÍ THựC HIỆN

(Đến năm 2025)
\

Đơn vị tính: Triệu đông

STT Nội dung thực hiện

Kinh

phí
thực
hiện

Nguồn kinh phí Ghi chú

Ngân
sách

Trung
ưong

Ngân
sách

tỉnh

Ngân
sách xã

hôi hóa
•

và của

doanh

nghiệp

1
Đầu tư 01 trường chất
lượng cao đến năm 2025 115.000 115.000

2

Hô trợ đâu tư cơ sở vật
chất, trang thiết bị cho các
trường cao đẳng, trung
cấptham gia đào tạo chương
trình chất lượng cao đến
năm 2025.

(11 nghề X 2.000 triệu
đồng/nghề)

22.000 22.000

3

Phát triên đội ngũ nhà giáo
giáo dục nghề nghiệp tham
gia đào tạo chương trinh
chất lượng cao đến năm
2025.

(04 người/nghề X 11 nghề X
2.500.000 đồng/người/tháng
X 03 tháng)

330 330

4

Phát triên chương trình,
giáo trình, học liệu theo
chương trình chất lượng cao
đến năm 2025.
(11 chương trình, giáo trình
X 60.000 đồng/trang X 150
trang)

99 99

5

Hô trợ đào tạo lao động
theo chương trình chất
lượng cao đến năm 2025.
(380 học sinh, sinỉi
viên/năm X 10 tháng/năm X
800.000 đồng/tháng X 2,5
năm/khóa học X 03 năm).

22.800 22.800



1

6

Đào tạo nâng cao năng lực
số, kỹ năng, phương pháp
sư phạm phù họp để triển
khai đào tạo trên môi
trường số; phát txiển học
liệu số cho nhà giảo, cán bộ
quản lý đến năm 2025.
(50 người X 1.500.000
đồng/người/tháng X 02
tháng X 03 năm)

450 450

7

Thông tin, truyền tìiông đến
năm 2025.

(200 ừiệu đồng/nãm X 03
năm)

600 300 300

8

Hỗ tiợ học nghề thuộc danh
mục nghề khuyến khích đào
tạo đến năm 2025.
(350 học sinh, sinh
viên/năm X 10 tháng/nãm X
600.000 đồng/tháng X 2,5
năm/ khóa học X 03 năm).

15.750 15.750

9

Đào tạo lại, đào tạo thường
xuyên cho khoảng 25% lực
lượng lao động đến năm
20257
(94.000 người/nãm X 01
tháng X 600.000 đồng/
tháng X 3 năm).

169.200 90.000 79.200

10

Hô trợ học phí học vãn hóa
cho học sinh tốt nghiệp
trung học cơ sở học tiếp lên
trình độ trung cấp đến năm
2025.

(4.500 học sinh/nãm X 9
ứiáng X 80.000 đồng/ tháng
X 03 năm)

9.720 9.720

11

Chuân bị cho đào tạo
chương trình chất lưọTig cao
thuộc danh mục nghề
khuyến khích đào tạo đến
năm 2030:

10.195 10.195
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-

Đầu tư cơ sở vật chất, trang
thiết bị đào tạo; phát triển
nhà giáo tham gia đào tạo
chương trình chất lượng
cao, chương trình đào tạo...
(05 nghề X 2.000 triệu
đồng/nghề)

10.000 10.000

-

Phát triển chương trình,
giáo ừinh, học liệu theo
chương trình chất lượng cao
đến năm 2025.
(05 chương trình, giáo trình
X 60.000 đồng/trang X 150
trang)

45 45

-

Phát triên đội ngũ nhà giáo
giáo dục nghề nghiệp tham
gia đào tạo chương trình
chất lượng cao.
(04 người/nghề X 05 nghề X
2.500.000 đồng/người/tháng
X 03 tháng)

150 150

Tổng số 366.144 205.750 81.194 79,200
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Phụ lục số 09
Dự KIẾN laNH PHÍ THỰC HIỆN

(Đến năm 2030)
Đơn vị tính: Triệu đong

STT Nội dung thực hiện

Kinh
phí

thực
hiện

Nguồn kinh phí Ghi chú

Ngân
sách

Trung
ưong

Ngân
sách tỉnh

Ngân
sách xã
hội hóa
và của
doanh
nghiệp

1

Hô trợ đâu tư cơ sở vật
chất, trang thiết bị cho
các trường cao đẳng,
trung cấptham gia đào
tạo chương trình chất
lượng cao.
(10 nghề X 02 tỷ/nghề)

20.000 20.000

2

Phát triển đội ngũ nhà
giáo giáo dục nghề
nghiệp tham gia đào tạo
chương trình chất lượng
cao.

(04 người/nghề X 10
nghề X 2.500.000
đồng/người/tháng X 03
tìiáng)

300 300

3

Phát triển chương trình,
giáo trình, học liệu theo
chương trình chất lượng
cao.

(10 chương trình, giáo
trình X 60.000
đồng/trang X 150 trang)

90 90

4

Hô trợ đào tạo lao động
theo chương trình chất
lượng cao.
(1.200 học sinh, sinh
viên/nãm X 10
ứiáng/nãm X 800.000
đồng/tháng X 2,5 năm/
khóa học X 05 năm).

120.000 120.000

5

Đào tạo nâng cao năng
lực số, kỹ năng, phương
pháp sư phạm phù hợp
để triển Idiai đào tạo trên
môi trường số; phát triển

1.050 1.050



học liệu sô cho nhà giáo,
cán bộ quản lý.
(70 người X 1.500.000
đồng/người/tháng X 02
tháng X 05 năm)

6
Thông tin, truyền ứiông
(300 ữiệu đồng/nãm X 4
năm)

1.200 600 600

7

Hô trợ học nghê thuộc
danh mục nghề khuyến
khích đào tạo.
(1.200 học sinh, sinh
viên/năm X 10
ứiáng/nãm X 600.000
đồng/tháng X 2,5 năm/
khóa học X 05 năm).

90.000 90.000

8

Đào tạo lại, đào tạo
thường xuyên cho 50 %
lực lượng lao động.
(113.700 người X 01
tháng X 600.000 đồng/
tháng X 04 nàm).

272.880 172.880 100.000

9

Hô trợ học phí học vãn
hóa cho học sinh tốt
nghiệp trung học cơ sở
học tiếp lên ừình độ
trung cấp.
(6.000 học sinh/nãm X 9
tháng X 80.000 đồng/
tháng X 05 năm)

21.600 21.600

Tổng số 527.120 174.530 252.590 100.000




